flal Gallica 


Nhon linh chi trong... / Simon 
Chinh 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Chính, Simon. Auteur du texte. Nhon linh chí trong... / Simon 
Chinh. 1923. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi nº78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. || s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent étre réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothéques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothéque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprés de ces bibliothéques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi francaise. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matiére de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7| Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commercialeQ bnf.fr. 


LO o ENG TENGEN] 
DU Tnoo-Chinois 72) 


Í: 3 || 2, SIMON CHÍNH 


AJ 
A 
& 
" o 
e 
E 
E 
| 
| M 
| 2 
1 
ỳ 
| $ 
| Mi 
NA 
MN 
| T 
E 
AE; 


a 


E CSS Lk kaa REIN ka de 


IMPRIMERIE DE QUINHON 
QUINHON ( Annam ) 
+ 1923 ** 


W v == 


m^ 


————— 


t 


Í TRONG 


ifj 


* 
b 


` EN 


Li 
E 
= 
. 


rd 


 —— 


INH: 


ES 


-1 


d 


+ 


* ^ 
t "ll ` a a. P - 
J M = rd " 
-— y "S We be ‹ VÈ AA Top Or. x: D 


an” Ny on” Man EE 


EINS OE CAI (Net "7j 


SIMON CHÍNH 


a. a # A è . 
L Excellence de l'âme humaine. 


IMPRIMERIE DE QUINHON 
QUINHON ( Annam ) 
4 1923 +“ 


ILE MED == E O 1ESADAS | 


bb bb bapa ib bb W Wè e MA a eere 


NHO'N LINH CHÍ TRONG 


Ada RR RENT 
Tiéu dan. 


Trong muón van thir hoc, thi sw hoc cho bièt 
minh là đều rất trong và có ich cho moi người lắm. 
Vi vậy xưa nay những đứng hiền nhon quân tử 
chuyên việc học cho biết mình trước hết. 

Biết mình nghìa là biết bồn tính linh hồn 
mình rất tốt lành; biết tài năng linh bòn rất lạ 
lùng ; biết chức phầm lĩnh hồn rất cao trọng ; biết 
phần phước linh hồn rất quí báu là đường nào. 
= Biết phước linh hồn châu bau, thì chẳng sa 
chi vinh hoa, phủ quới, sung sướng đời này, mà 
gia công khắc ki, tu than, tấn đức, cho đặng 
phước thật lĩnh hồn muôn đời. 

Biết chức phầm linh hồn cao trọng, thì bắt 
tinh tư duc xác thịt vưng phục linh hồn, mà an ở 
theo lẽ công chinh, theo khuôn luật phép. 

Biết bồn tính, tài năng linh hồn tốt lành lạ 
lùng, thì được nương đó mà hiều ít nhiều sự tốt 
lành, sự lạ lùng thuộc về bồn tính, tài năng Đứng 
dà dung nên, cùng dà ban cho linh hồn tài đức 
đường ấy. Như lời tán si Augustinò rằng; < Trong 
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việc cách vật cùng lý, thi có hai đều trong nhút: 
một là luận về linh hồn; hai là luận về Thiên 
Chúa. Luận về linh hồn thi làm cho người ta biết 
mình ; luận về Thiên Chúa thì làm cho người la 
biết gốc cội mình. Biết linh hồn thì làm cho người 
ta được phước; biết Thiên Chúa thì làm cho 
ngưởi ta hưởng phước. » 

Vì vậy cho nên học biết linh hồn là đều rất 
trọng và có ích lắm. 

Đây sẽ giải lược qua may đều đại cải cho dé 
hiều dè biết việc linh hồn. Còn như muốn biết 
cho rõ ràng tường tận, thì hãy coi trong sách 
Cách vật. ( PHILOSOPHIE. ) 


santan 


a 


POAN THỨ | 
N6i chung vé hòn. 
( Notions générales sur l'âme. ) 
Tiếng hồn ( chữ tây là ame.) nghĩa là lam 
cho sống. | | 


Các vật dưới thể này phân ra duoc hai thứ: 


Mội thử khóng có sự song (les êtres inanimés ) n hu 


tur hành, ngü kim, thì chẳng có hồn. Mòt thử có 
sự sống ( les ètres animés, ) như co cây, thú våt, 
người ta, thì có hồn, vi hôn Jà chinh gòc lam cho 
vât sòng. POM m 

Mà bôi ba loài ấy cách sóng khác nhau, cho 
nên hồn cũng khác buc nhau: Bực dưới hết, la hồn 
các thứ có cây, thì kêu là sanh hồn (âme végéta- 
tive); vi nó làm cho có cày sóng được, lớn lên 
được, sanh sản được. 

Bwe trung, là hồn các loài cầm thú, còn trùng, 
thủy tộc, thì gọi là giác hôn, ( âme sensitive ) vi 
nó cũng làm cho cái loài nầy sống được, lớn được, 
sanh được, mà lại làm cho trí giác vận dòng 
được: biết đói no khoẻ mèt, biết tranh hại tim 
ích. 


Đoạn thử 1: Nói chung về hồn “fs 
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Bwe tên hết, là hôn người ta, kêu là linh hồn 
( ame raisonnable, ame humaine ): vì co linh tính, 
chäng những làm cho người ta sanh giác, vận 
động như hai bực dưới, mà lại lam cho biết suy 
luận sự lý, phân biệt phải trái, chọn lựa thong 
dong mặc thích. | 

Ay vay con người ta duoc gòm chung các 
loài: vi có than xac hiru hinh nhu các loài khong 
có su sóng: có sanh trưởng như các thir có sanh 
hồn ; co giác động như các vật có giác hồn ; lại có 
tính linh vỏ hình như thiên thần, như Thiên 
Chúa, cho nên người ta là loài trọng hon trong 
thê gian nay. Ma dwoc trong lam vay, la tai có linh 
hòn, cho nên phai an O theo lwong tri chinh ly. 
moi xứng bực cao trong loài người. Es 
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ĐOẠN THỨ lI 


Người ta có linh hồn. 
( Existence de l'âme ) 
FEES 

a ) Các dàn các nuóc xua nay dàu dó déu tin 
người ta có tính linh, chàng phải như cầm thủ, 
thảo mộc; lại chê trách những kể nói người ta 
không có linh hồn. Người Tàu quen nói: Nhơn 
linh våt vuan. Annam quen nói: Hồn khôn via 
dại. Av là lẽ làm chứng người ta có linh hồn. 

b) Đứng tạo hoá đã phù tánh cho môi một vật 
đều lo giữ mình, chẳng chịu hại mình. Kìa người 
đời ai chẳng ham vui, ai chẳng sợ chết? Mà nhiều 
khi ham khốn khó cho được tu đức lập công, 
đành chịu chết cho rạng tiết trung trinh. Vậy ham 
vui muốn sống là việc phần xác; còn đành gian 
nan, cam chịu chết, là việc linh hồn, cho nên mới 
nghịch cùng xác thé ấy. - 

c) Khi ta muốn làm việc nọ sự kia, mà lương 
tâm ngăn can chẳng chịu, vì là việc trái lè; hoặc 
đã làm rồi, mà lương tam buồn trách, vì là việc 
chẳng lành. Vậy thì biết trong minh ta có hai 
phần nghịch nhau: phần xác hoặc muốn hoặc 
làm; mà phần hồn hoặc ngăn, hoặc trách. Ay là 
chứng thật có linh hồn chủ trương trong xác. 


10 NHƠN LINH CHÍ TRONG DE: 
d ) Thu vàt hé duoc no bung an than thi thói, 
chàng cầu chi danh lợi. Còn người ta chẳng những 
lo cho am cat no lòng, mà lại lọ cho tấn đức, 
thành danh, là những đều xác thịt chẳng ưa. Ta 
lo hai ngà khác nhau nghịch nhau làm vậy, äy là 
dau trong mình ta có hai phần khác nhau: phần 
xác thì lo việc xác wa, phần hồn thì lo việc hồn wa. 
Ay vậy mảng lo việc xác, mà chẳng sá chỉ 
việc hồn, thì cũng gần như thú vật: Chuyên lo 
việc hồn hơn việc xác, thì mới xứng đứng bực 
làm người cỏ lĩnh hồn. 


— () —- — 
DOAN TH?» III 
Mói ngwò'i eó mót linh hón. 


( Unité de l'àme ) 


a) Cho thành một người sống, thi phải có hai 
phần cán kíp hiệp nhau, là xác với hồn. Vậy mỗi 
người phải có một xác riêng, cho nên mỗi người 
cũng phải co một hồn riêng,chẳng chung cha với 
ké khác dáng, lại cùng chẳng có nhiều hồn dáng, 
như tục ngữ rang : Ba nhơn ba tảnh: 

b) Linh hồn hiệp với xác mà lam chủ cai quán 
các việc nội mình người ta, như lương tam ai nấy 
thấy trong mình có một gốc khiến day cácviệe': y 
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muốn trí hiều, lời nói việc làm, thảy đều bởi một 
gốc mà ra. Vậy trong một nhà chẳng lè có đôi ba 
người làm chủ cai quản, thi trong một xác cũng 
chẳng lẽ có dói ba linh hồn cai trị. Cho nên mot 
người phải có một linh hồn mà thôi, chẳng lẽ và 
chẳng cần chỉ phải có nhiều. 

Gia nhw một người có đôi ba linh hồn, khi 
ăn năn sự gì lầm lỗi, âu là hồn nầy đồ tội cho hồn 
kia, -châng khói dáng. Nhung mà xưa nay không 
ai thấy trong mình thê ấy; thấy có một lòng buồn 
rầu vì mình đã lỗi mà thôi. Cho nên han thật 
người có một linh hồn. 

Bòi do lời nói một người có ba hôn chin via, 
thì lầm lạc chẳng nhằm. Chẳng phải là một người 
có ba linh hồn ; cũng chẳng phải sanh hồn, giác 
- hồn, linh hồn, là ba hồn trong mình người ta. Tuy 
rằng người ta có sanh trưởng, tri giác, hiều muốn, 
song cũng là việc một linh hőn hiệp với xác mà 
ra. Vì linh hồn là hồn bực cao trên hết, nên gồm 
đủ tài năng, sanh giác, hai bực hồn dưới ; cũng 
như đồng vàng bỡi qui, thì gồm đặng giả nhiều 
đồng bạc đồng tiên vậy. 
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DOAN THU IV 
Linh hồn là vật thiêng liêng. 
( Spiritualité de l'ame ) 


= = -— A] 


Vat hiru hinh thi làm dáng viéc hiru hinh, vira 
sirc minh ma thói ; vi du con mat có hinh thi chi 
thấy những vật có hinh sãe vừa chừng con mắt 
mà thôi, chẳng thấy hơn nữa đặng. Mà linh hồn 
thì làm đặng những việc thiêng liêng vỏ hình, vô 
tương, như việc trí hiều, ý muốn. Cho nên linh 
hôn là vật vô hinh. 

1) Về phần tri hiều. — a) Biết được sự vật 
thiêng liêng : như linh hồn, qui, thần, Thiên Chua, 
những việc vỏ hình : như nhơn nghĩa đạo đức. 

b) Biết tanh biết ý những vật hữu hinh: vi du 
biết tành người khác tanh vật; biết nghĩa chữ 
nghĩa tiếng; biết may móc thur tự, là những việc 
ngũ quan biết chẳng đặng. 

c) Biết lề công: vi dụ biết nhon đức là tốt, tội 
lỗi là xấu ; biết luận lý: ví du biết ăn trộm là toi, 
cho nên ăn trộm là xấu. 

d) Biết xét doan việc mình muốn, việc minh 
làm, là phải, trải, phước, tội. Ay là những việc 
qua sức ngũ quan biết chẳng đặng, phải có tính 
linh hiệu mới dáng. 


Đoạn thứ IV: Linh hồn la vat thiêng 1 13 


2) Vè > phần y muốn. — a ) Muốn công danh 
nhơn đức, muốn thông minh tài tri, là những việc 
vô hình là giống các vật hữu hình không ưa được. 

b) Muốn sự tốt lành chung, ích lợi chung, 
chẳng phải là muốn riêng nội mấy sự tốt lành 
mình ưa hap mà thôi. Thú vật không có tính linh, 
thì chỉ muốn một sự ích riêng nó ưa hạp, mà 
chẳng muốn sự ích chung đặng. 

c ) Muốn chọn lựa thong dong tự ý. Các loài 
thú vật hê thấy sự ích cho mình liền ham, sự hại 
cho ¡mình liền tránh ; mà linh hồn trong người ta 
thì khác: nhiều khi thấy ích cũng chẳng ham, 
thấy hại cũng chẳng tránh. 

d) Những loài vô linh tính, thì muốn có chừng 
- có hạng, vừa đủ no ấm khoẻ manh thì thôi; mà 
lòng người ta, thì muốn vô ngắn vô lượng, dầu 
được hết mọi sự tốt lành trong thể gian, cũng 
chưa lấy lam du. ! 

Vậy thấy những việc người ta làm thé ấy, thi 
rõ biết người ta có linh hồn thiêng liêng vô hình. 

Lại muôn dân thiên hạ xưa nay đều tín trong 
mình người ta có phần thiêng liêng vô hình, là 
tính linh biết suy hièu, biết yêu chuộng những vật 
vô hình vô tượng, khác xa loài thú vật. Ay là 
chứng rõ ràng lĩnh hồn là vật thiêng liêng. 

Vì vậy những kẻ nói linh hồn là khí, là hơi 
thở, thì lầm lạc là dường nào ! 
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Linh hồn là vật thiêng liêng, khí là vật hiru 
hình. Ma vật vô hình cùng vật hữu hình, thì khác 
nhau như trời với đất. Cho nên linh hồn chẳng 
phải là khí. 

Vã hơi thở vào hút khí mới cho được bồ 
dưỡng trong mình; thở ra là nhả khí ci trong 
minh ra. Người thì vay, mà thú vật cũng vậy. Vi 
Đứng Tạo hoá dà dựng nén tir hành là khí, thô, 
thủy, hoả, đề mà nuôi các vật sống ở thế gian nầy. 
Nhược bằng nói hơi thở là linh hồn, at thủ vat 
cũng phải có linh hồn biết suy luận sự lý như 
người ta ; ấy là đều trái lề nghịch tánh mọi đàng. 

Cho nên linh hồn chẳng phải là hơi thở, 
chẳng phải là khí, bèn là vật thiêng liêng vô hình. 
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Poan THỨ V 
Linh hôn la vat tw lap. 


( L'Ame est une substance ) 


| PEA 

Phép Cách trí chia vật lam hai thứ ; một thứ 
kêu là: vat tw lập, là những vật ở một mình đặng, 
chẳng phải nương nhờ vật khác: như cây viết, 
cuốn sách. Một thứ kêu là : vát y lại, là thứ ở một 
minh chẳng dáng, phải nương dựa vật khác; như 
màu sắc, hình dạng. 

a) Các vật y lại, thì làm việc một mình chẳng 
dang; mà linh hồn ở trong xác, đầu chẳng dùng 
ngũ quan phần xác, thì cũng hiều đặng, muốn 
dáng, mà lại bắt ngũ quan phần xác phải tùy theo; 
ấy là làm việc một mình đặng. Lĩnh hồn làm việc 
môt minh dáng, at là đứng một mình đặng, ay là 
tự lập. 

b) Vật y lại nương dựa vật gì, thì chẳng quá 
khói vật ấy dáng. Vi du: trắng nương trong giấy, 
thì chẳng có sức gì mà quá khỏi giấy đặng. Vậy 
linh hồn tuy ở trong xác, mà phân biệt hình sắc 
được, thông hiéu sự lý được; lại chó minh chưa 
tới mà trí cũng tới dáng; cho nên linh hồn qua 
khỏi thân xác. Mà quá khói thân xác đặng, thì là 
tự lập. : 
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c ) Vật y lại, thì phải nương nhờ vật nó dựa mới 
con; ví du: den trong áo, hé áo nát, thì đen cũng 
chẳng còn. Mà linh hồn là vật thiêng liêng, đã 
dựng nên cho hiệp với xác, chẳng phải bòi thân 
xác mà phát ra. Cho nên đầu xác chết, thì linh 
hồn cũng còn luôn ; mà còn luôn, ấy là tự lập. 

Ay vậy luận về gốc cội, thì linh hồn là vật B. 
C. T. dựng nên, và gìn giữ cho còn. Luận về bồn 
tính, thì linh hồn là vật thiêng liêng tự lập, chẳng 
phải nương nhờ phần xác mới có. Luận về phận 
sự làm người, thì phần xác phải vưng phục linh 
hồn, chẳng phải là linh hồn tùy lụy xác thịt. Cho 
nên ké nghe theo tính hư xác thịt, mà bò lè công 
chính linh hồn, thì chẳng đáng kề là người có 
linh tính. 
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ĐOẠN THỨ VỊ: 


Linh hồn chẳng hề chết mất. 
( Immortalité de lâme ) 


— — TA mio - 


a ) Cà và thién ha xwa nay dàu dó dèu tin linh 
hồn chẳng chết theo xác. Cho nên bất ky xứ nào, 
dầu trong mọi rợ, thì cũng thấy có làm việc trọng 
| kính kể chết. Vậy muôn dân thiên hạ chẳng hẹn 
Í mà rập nhau ưng thuận một đều đại sự, vốn xác 
| thịt châng ưa; ấy là dấu chắc chắn linh hồn chẳng 
| chết theo xác. 

- b) Các våt phái hư mat, thi tại những cớ san 
näy: 

— Mót là những vật có hinh thé, có nhiều phần 
| dàu lai làm mót, dén khi các phán Ay rà ra, thi 
| phải hư mất. Vi dụ vóc :nình người ta bỡi có 
nhiều phần hiệp lại, đến khi các phần ấy chẳng 
| còn điều hoà với nhau mà rã ra, thì phải chết 
phải mất. Các vật sống có hình vóc thi tháy đều 
như vậy. Mà linh hồn là vật thiêng liêng'vỏ hình L N 
| không có phän phia gi, hãu rã ra được ma phái ` 
hư mất; cho nén hằng sống luôn. | | l [^ E | 

Hai là, hoác tai có vàt khác nghich nó thắng ` 1) 
nó, thi nó phải hư. Vi du dò nước nhì ieu a ¿ 
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vật hữu hinh trong trời đất nầy; nén chẳng có 
vật hữu hình nào thắng nó đặng, mà làm cho nó 
phải hư mất. | 

Ba la, hoác tai vat nó phai nwong nhò hu mát, | | 
nén nó phải mất theo. Cũng như lửa nương trong 
củi than, khi củi than hết, thì lửa cũng chẳng còn. 
Mà linh hồn là vật thiêng liêng tự lập, ở trong 
thân xác mà làm cho xác sống, chẳng phải là 
nương nhờ xác mà sống; cho nên xác chết, thì 
chẳng can chỉ tới linh hồn, mà phải chết theo. 

Bởi linh hồn ra khói xác, nén xác mới hết | 
sống, mới hư đi. Cũng như ông lai không ở trong 
ghe nữa, thì ghe phải tấp phải chìm. Vì vậy thấy 
người chết sớm, thì quen nói rằng người di sớm. | 
Bỡi hồn đi, nên xác chết; chẳng phải là hồn hư, 
nên xác chết; cũng chẳng phải là xác chết, nên 
hồn hư. 

Bốn là, hoặc tại gốc cầm giữ nó chẳng còn; 
hay làm cho là nó hư mất. Nhưng mà gòc cầm 
giữ linh hồn là B. C. T. la Đứng hằng có đời đời; 
lại chẳng thấy lè gi mà B. C. T. phải làm cho linh 
hồn hư mất ; cho nên nó được sống đời đời. 

Giả như B. C. T. hủy hoại linh hồn đi, thì 
chẳng khó gi; vì linh hồn vốn là không, mà Chúa 
đã dựng nên cho có. Nhưng mà có hủy hoại làm 
vậy, thì xem ra chẳng hạp đức khôn ngoan vô 
cùng. Vì khi Chúa dựng nên linh hồn, thì đã ban 
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cho nó tính thiêng liêng hằng sống, khói mắc phải 
sy hư mất như các vật hữu hinh. — Lai xem ra 
cũng nghịch đức nhơn từ, dire công bình, đức chí 
thánh, như sẽ giải sau. Cho nên chẳng lẽ B. C. T. 
làm việc nghịch nhơn đức mình thê ấy. Vậy thì 
linh hồn cũng được sống đời đời. 

œ) Bồn tanh mỗi vật thì hằng muốn sự có, 
chẳng muốn sư không ; ví du: chim muốn cây, thì 
đã có non cao rừng rậm ; ca muốn nước, thì đã có 
bién thẳm sông sâu ; lửa bay lên nước cháy xuống: 
mọi vật được như y mình, đều an tánh phận. Mà 
loài người ai cũng muốn sống luôn, muốn phước 
lạc luôn ; cho nên phải có sự sống đời đời, mói 
thuận tánh phận người ta. Chẳng vậy, ắt là Đứng 
Tạo Hoá ban tanh cho mọi loài muốn sự thật, sự 
có, mà ban tánh cho một loài người muốn sự 
giả, sự không; ấy là đều trái lễ mọi đàng. Cho 
nên phải có linh hồn hằng sóng luôn chẳng chết, 
. mới dáng. 

d) Đứng sanh thành quản tri mọi loài, at 
thưởng kẻ lành phạt ké dir, mới xứng hap đức 
nhơn từ, đức công bình, đức chí thánh, mới thuận 
theo lè tự nhiên, như lương tâm ai nay cũng biết : 
hễ việc lành, thì đáng khen đáng thưởng, dữ thì 
đáng trách đáng phạt; như tục ngữ rằng: Phước 
thiện, họa dam. Nhưng mà ở đời nầy chưa thấy 
thưởng phat cho đích dáng. Vì thấy nhiều ké lành 


20 o NHƠN LINH CHÍ TRONG 


bị cực khó gian nan cho đến chết, nhiều người 
dữ được sung sướng vinh hoa mãn đời. Vậy giả 
như linh hồn chết theo xác, thì còn gì mà thưởng 
phạt cho đích đáng. Cho nên linh hồn phải sống, 
luôn, hầu lãnh thưởng lãnh pun cho xứng công 
xứng tòl. 

Hoặc rằng: làm cho chết mất, ấy là Sat tói, 
Nói thé ấy là suy chưa thấu lý, cứ phép cóng bình, 
thi hinh phạt phải cân xứng tôi lỗi. Mà tội người 
ta thì khác nhau muòn phần: ké phạm một tội, 
ké pham mười tội, người thi ngàn tội, muôn tội: 
Bằng lấy sự chết một lần làm hình phạt mọi tội 
mọi người, thì chẳng cân xứng theo lè công bình 
đặng. — Lại hình khô lâu dài, cân xứng tir tội, 
thì đáng sợ hơn là chết mất. 

Vì vậy Đứng quản trị loài người chẳng giết 
linh hồn cho được phạt tột đâu, một đề nó sống 
đời mà gia hình cho dáng lội. 

Nhơn vì các lẽ ấy, ai nấy phải lo khử tà qui 
chánh, làm lành lánh dữ, cho linh hồn được 
thưởng khỏi phạt. Kìa phần xác là vật hèn, mau 
mòn chóng chết, mà còn phải lo lắng đêm ngày, 
mới được no lòng ấm cật, phú quới an nhàn. 
Huống chỉ linh hồn là trang quí trọng, hằng sống 
muôn đời, thì càng phải lo tu đức lập công, mới 
được ân ban lộc thưởng, hưởng phước muôn đời. 
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Boan THỨ VII: 
Tóng tích linh hón. 
( Origine de l'àme ) 


Linh hồn chẳng phải là vật tw hữu hằng có 
đời đời, cho nên phải có đứng não đã sinh ra thì 
mol CO. | 
1) Cha mẹ sinh phần xác mà chẳng sinh dáng ˆ 
linh hón con cdi. Vi nhw cha me sinh dáng, thi 
hoặc bòt linh hôn cha me, hoặc bòt khi huyết cha 
me mà sinh ra; song cả hai chẳng có thế sinh 
dang. 

a) Linh hòn sinh chang däng. Vi linh bòn là vat 
thiéng liêng, không có hinh vóc, không có phân 
phía, như các vật hữu hình, hầu sinh san phân 
chia một phần trong cha mẹ, một phần trong con 
cái dáng. Cho nén linh bòn cha mẹ chẳng sinh 
linh hồn con cái đặng. 

b) Khí huyết chẳng sinh dáng. Vì vật não sinh 
theo tính nấy, vật hèn chẳng sinh vật trọng đặng. 
Ví dụ: có cây chàng sinh dáng cầm thú ; cầm thú 
chẳng sinh dáng người ta. Cùng một Je ấy, kbi 
huyết là vật hữu hình hèn hạ, không có tính linh, 
thì chẳng sinh đặng linh hồn là vật thiêng liêng 
cao trọng. Cho nên cha mẹ chẳng có thế gì mà 
sinh đặng linh hồn con cải. Như tục ngữ rằng : 
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Sanh lir bat sanh tam. ( Sinh con ai dé sinh lóng. ) 
2) Ai sanh ra linh hồn mỗi một người ? — 
Linh hồn xưa không ma ray có, at là phải có đứng 
nào dà dung nên, mới có dáng. Vậy việc boi 
không mà dựng nên cho cỏ, là việc quá sức các 
loài thọ sanh làm chẳng đặng ; có một mình Đứng 
phép tắc vô cùng làm dặng mà thôi. Mà có một 
mình Ð. C. T. là Đứng phép tắc vô cùng; cho nên 
có một mình D. C. T. dựng nén linh hồn dáng mà 
thói. | 

3) Dung nén khi nào ? — Dung nén linh hôn 
thi có y cho hiệp với xác mà làm việc tinh nguói : 
cho nén khi nào cho hiép vói xàc, mói dung nén, 
chẳng dung nêu trước xác lam chi. Phần xác 
chẳng phải hết thày mọi người đều tượng sanh 
một lượt với nhau, thì phần hồn cũng chẳng dựng 
nên hết thay một lượt làm chi vô ich. . 

Và linh hồn chẳng phải là người ta, thân xác 
cũng chẳng phải là người ta; hồn xác hiệp một 
mới thành một người riêng. Cho nên vừa có than 
xác, thì mới dung nén linh hồn trong xác. cho 
thành một người riêng. 

Vậy bồn phận làm người thì ai này phải biết 
kẻ dà sinh ra phần xác mình, là cha me, mà hiếu 
kinh đền ơn; thi càng phai biết Đừng đã tạo thành 
linh hồn minh là Thiên Chúa, mà phượng thờ, 
cam ta. 
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ĐOẠN THỨ VIII: 


+ Nei O linh hồn. 


Bôi người ta có hồi sanh có hồi tử, nên đã rõ 
linh hồn có lúc ở, có lúc đi; như lời quen nói : 
Sanh ky tir qui; — nói: Sống thi khôn, thác lai 
thiêng. Vậy hồi người sống và hồi người chết, thì 
linh hồn ở đâu ? sẽ giải qua ít lời cho biết. 

Điều thứ nhirt : LINH HỒN HIỆP VỚI XÁC. 


1) Linh hồn hiệp voi xác, ca hai thành môt 
người, một tính. Cho nén các việc trong linh hồn, 
như sự hiều sự muốn, cùng các việc ngoài xác, 
như việc đi, việc đứng, thay đều kêu là việc người 
ta, chẳng kè là việc rièng phần hồn, việc riêng 
phần xác. Cho nên ai nấy cũng nói: Tôi hiều, tôi 
di; không nói: linh hồn tôi hiều, xác tôi di. 

Linh hồn tuy làm chủ trong xác, mà thiệt kèt 
hiệp với xác làm một tính riêng, chẳng phải như 
người lai làm chủ trong ghe. Vì tính người lái và 
tính ghe chẳng hiệp với nhau mà thành một vật 
khác. Nên ông lái ra khỏi, thì ghe cũng còn tính 
ghe. Mà linh hồn ra khói xác, thì chẳng còn tính 
người nữa, là xác chết mà thôi. Song cũng quen 
dùng ông lái với ghe mà tỉ dụ cho kẻ ít trí dè hièu. 

2) Linh hồn ở trót lọt khắp cá va mình cùng 
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cunc M 
———— O E aaa 


các phần than thề. Vì chung linh hồn hiệp với xac 
làm cho sống mà làm việc tính người; song boi | 
linh hồn thiêng liêng vô hình, chẳng có phần phía | 
chia được như thân thề phần xác, cho nên hé linh | 
hồn cỏ đâu thì ở trọn dó; phần than thề sống ở 


đâu, thì có trót linh hồn ở đó. Vì mắt xem, mũi 


ngửi, miệng nếm, tai nghe, tay làm, chơn đi, đều | 
bỡi sức linh hồn thông ra, thì các phần thân thê | 


ấy mới làm đặng việc riêng mình. Vậy bé mình 
lam việc nơi nào, thì có mình nơi ấy. 

Cũng như xác chẳng có linh hồn, thì chẳng 
thành người sống; thì phần thân thề nào chẳng 
có linh hồn, cũng: chẳng thành thân thê sống. Bỡi 


dó bi binh một chó nơi tay hay là nơi chon, thì | 


cả và than mình cũng đều biết đau. 

3) Linh hồn tuy ở trọn khắp các phần thân 
thê, song chia việc riêng xửng hạp theo then may 
môi một phần than thé mà thôi. Ví du: mắt thấy 
mà chẳng nghe, tai nghe mà chẳng thấy ; các phần 
thân thé khác đều có việc riêng như vậy. 


Bói dó có phần thân thé nào bi binh hư then - 
may, chang dùng được, thi linh hồn chẳng còn | 


làm việc trong phần thân thé dy dáng; mà nếu 
hư nhiều phần thân thê, hoặc hư phần hệ trọng, 


can kíp, thì linh hồn chẳng ở với xác nữa; mà .: 


xác liên hết sống, đoạn hư nat. 


— A. T 
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Dieu thứ hai — LINH HỒN RA KHỎI XÁC. 

Khi linh hón cón hiép vói xác làm nguoi, thi 
thường kêu là sóng dói nâu, dòt tam. Từ khi linh 
hồn ra khói xác sap di, thi thường là doi sau, kiếp 
sau. Vày khi xác chét doan, linh hón ra thé nào, 
cùng ở dàu, sẽ giải qua ít lời cho biết. 

1) Linh hồn chẳng còn làm đặng những viêc 
thuộc vê sanh năng, giác năng; vì chẳng còn dùng 
then may phán xác nữa Nhưng mà sanh nắng, 
giác nắng cũng còn trong linh hôn ; cho nên có 
hiệp lại với xác nữa, thì cũng làm đặng các việc 
thuộc về sanh nắng, giác năng như hồi còn sống. 
Thi chẳng khác mùa đông lạnh lẽo, cây rụng hết 
lá lay bông trải, mà sức lực cùng con trong mình 
cây; đến chừng trời xuân khí ấm, thì cũng trò 
sanh tươi tốt như trước. 

2 ) Linh hồn ra khỏi xác roi, thì cũng còn làm 
dáng các viêc thuộc vé linh năng ; la còn nhớ, con 
hiều, còn muốn theo cách thiêng liêng đặng. Vì 
khi còn ở trong xác, dầu chẳng dùng then may 
phần xác, thì cũng hiệu, muốn, nhớ những sự 
thiêng liêng vô hình đặng. 

3) Linh hồn ra khói xác rồi, thì phái vão nơi 
thưởng hay là noi phạt. Vì chưng Đứng sanh 


- dưỡng quản trị loài người, là Chúa chi nhon, chi 


công, chí thánh, at yêu lành ghét dê, thưởng công 
phạt tội, rất công minh dich đáng chẳng sai. Ma 
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dói này chua thày thwòng phat cho tron, at là 
còn thưởng phat kiếp sau, mới hiệp với đức nhon 
từ, đức công bình, đức chỉ thánh Thiên Chúa ; 
mới thuận với chính lý lương tam loài người. Mà 
thưởng thì phải có chỗ phước lạc vinh hoa; phạt 
thì phải có ngục hình khốn khô, Cho nên ra khỏi 
xác rồi, thi linh hồn kẻ lành được thưởng ở nơi 
phước lac, linh hồn ké dữ phái phạt ở chốn khô 
hình. | 

Cứ lè tự nhiên thì vay. Nhược bằng muốn 
biết cho rõ ràng tường tận việc thưởng phạt kiếp 
sau, thì hãy coi trong sách Đạo Thiên Chúa. Vì 
luật thưởng phạt thi tay ý Đứng cám quờn thưởng 
phạt đã chỉ định; cho nên phải có lịnh Thiên 
Chúa truyền, thì mới biết rõ ràng chắc chan đặng. 
Cũng như muốn biết rõ việc vua chúa trong nhà 
nước thưởng phạt thê nào, thì cứ lè tự nhiên mà 
xét thì chẳng đặng, một phải xem trong bồn luật 
lệ nhà nước mới rành. 

Nhơn vì các lè trước nầy, thì biết việc luân 
hồi, viéc củng quai là déu nghịch tánh trái lè moi 
đàng. Vậy day giải thêm ít lời về hai đều ấy cho 
mình bạch. 

I — VỀ VIỆC LUAN HỒI. ( de la métempsycose ) 

Chiều theo sách Phật day: Linh hồn ra khói 
xác rồi, thi lành thưởng phat tùy việc lành dữ 


` 
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& dói: Thuóng thi cho linh hón hoác thành 
phật, về hưởng phước bên tay phương lạc thô; 
hoặc dầu thai lòn lại làm người phú quoi chức 
quon. Phạt thì linh hồn hoặc phải xuống địa ngục 
mà chịu gia hình; hoặc phải đầu thai làm cầm 
thú, côn trùng, ngư biéc, mà đền tội; đền rồi mới 
sinh lộn lại làm người ta. 

Dạy thê ấy tuy là chủ ý khuyên răn làm lành 
lánh dir, nhưng mà bày đặt việc thưởng phạt linh 
hồn lộn đi lộn lại làm loài nầy loài khác, là đều 
phi lý nghịch tanh tò tường, không lè chỉ có dang. 

a) Người có tính người, vật có tính vật, khác 
nhau xa lam: Linh hồn là chính người ta; giác 
hồn là chinh tinh thú vật. Vậy giả như linh hồn 
có nhập vào thú vật nào, at là nó phải có tính 
linh như người ta: hiết suy luận sự lý, biết ai 
mộ nhon dire, biệt nói nàng như ta. Có sao xưa 
nay chưa hề thấy có thú vật nào thê ấy ? Cho nên 
chẳng có thú vat nào có linh hồn. 

Chẳng những tánh người ta khác tánh thú 
vật, mà lai trong thú vật thì mỗi thứ mỗi tánh 
khác nhau: tánh ngựa khác, tánh chó khác, heo 
khác, gà khác. Tuy là đông loại giác hồn, mà còn 
khác tanh khác nòi, chẳng lộn với nhau đăng; 
phương chỉ tánh người ta là lĩnh, tanh thú vật là 
xuân, thì lộn qua lộn lại làm sao đặng ? 

Hoặc rang: Linh hồn bị phạt nhập vào thú 
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vat, thi mát tính linh cháng; song néu mát tính 
linh, thi chàng còn biết gì là phải trái, biết gi là 


phước tội, một buông lung (heo tánh thú vật, cho 


phi tình dục mà thôi. Như ké mê dâm dục phải 
phạt lộn kiếp ra con heo con chó, âu là nó được 
vừa ý hơn. Vậy lấy sự vừa ý nó mà gia thêm cho 
nó sung sướng, thì kè là phần phạt đền tội làm 
sao đặng? Bằng đền tội chẳng däng, thì nữa lộn 
kiếp lại làm người, như phật dạy, sao đặng? 

Lại rằng: Hồn ké dir lộn ra thú vật. Nếu có 
như vậy, e chẳng khỏi bao lâu loài người mòn 
hết, mà thu vật thêm đồng. Vì trong thiên ha 
nhiều người chẳng thờ phật, nhiều người dữ, ít 
kẻ phụng phật, ít kẻ lành. Cớ sao thấy người ta 
càng ngày càng dong ? 

b) Chẳng những linh hồn người ta không lộn 
ra làm thú vật, mà lại cũng chẳng lộn ra làm 
người khác đặng. Vì Đứng phép tắc vò cùng đã 
dựng nên và phú cho mỗi một người một linh 
hôn riêng, như đã giải trong đoạn VII. 

Giả như linh hồn có lộn đi lộn lại làm vậy, 
ắt là xưa có mấy người, thì nay cũng phải có mấy 
người; vì linh hồn là vật thiêng liêng chẳng hề 
sinh sản, phan chia nhiều phần như các vật hữu 
hình đặng. Cớ sao người ta xưa it nay dòng ? 

Lai giả như có lộn lại thề ấy, thì linh hồn 
cũng còn nhó việc kiếp trước. Nhơn sao không 
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ai nhớ "m trước linh hồn minh đã ở với người 
| nào, đã làm nghề n;hiệp gi? Vi vậy đã rõ linh 
hồn người đời nầy chẳng phải là lĩnh hồn người 


| đời trước lộn lại. Cho nên việc luân hồi là đều 


|» phi lý, nghịch tánh đối tra, không lẽ gi có đặng. 
E II — VỀ VIỆC CUNG QUẢI. 

a) Người đời phân được hai hang: là kẻ lành, 
và kẻ dir. Mà hồn ké lành ra khỏi xác, thì được 
thưởng lên nơi vinh phước, chầu chực Đứng chí 
tôn ; hồn kẻ dữ phải phạt xuống chốn ngục hình, 
giam cầm với qui dữ. Vậy kẻ lành ở trên không 
thèm xuống, ké dữ ở dưới không được lên, thì ai 
án ai hưởng mà cúng quai? Ví du đây có hai 
` người : một người có công, thắng chức chầu vua, 
đương hưởng toà cao lộc ca, tran châu mĩ vị; 
một người mắc tội, đương bị án đày, giam cầm 
xiềng toà. Giả như có con chau ở nhà, dọn mâm 
cao cỗ đầy, khô lần chả phụng, mời hai người ấy 
về yến tiệc vui chơi, âu là chẳng đặng: một người 
không muốn đi, vì không dược phép đi; một 
người không được đi, vì bị cầm tù nghiêm nhặt. 
Việc cúng quải linh hồn kẻ chết cũng giống như 
vậy. 

b) Của ăn hữu hình, thì nuôi những vật có 
hình vóc mà thôi. Còn linh hôn là vật thiêng liêng, 
không có hình vóc, không có miệng mũi. Cho nên 
chẳng ăn chẳng hưởng của cúng quải đặng. 
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Nhuoc báng linh hón phài án uóng, àu là 
phải cúng quải mỗi ngày, mới khói dói khát. Có 
sao trót năm quải đỗ có mấy lần mà thói ? Ma 
cúng rồi, đồ ăn uống cũng còn nguyên hiện ? 

b) Tiền bạc chỉ dùng cho được sắm ăn sắm 
mặc. Mà linh hồn là thứ thiêng liêng, không có 
miệng ma an, khòng có than mà mặc, thì dùng 
tiên bạc làm chỉ ? 

Giả như có việc phải dùng, ắt là nhấn jung 
tiền thiệt bac thiệt, chẳng nén dùng tiền giả bạc 
ia, Nhơn sao dòt giấy có hình tiền bạc, hình áo 
xống, cho thành tro thành khói, mà hô rằng cúng 
tiền bac áo xông? Ây là việc đối tra tire cười; song 


ga 


e thói quen, nén it ai nghi tói. 

Vay thi thói cúng quai là viéc nghịch tanh 
trái lè moi dang. Ké dò bièt linh hòn la vat gi, Au 
là chẳng dám làm việc có trêu dường ấy. 

Chi như việc chiêu hồn, vol hồn, sai phan, sai 
via, là việc ma qui đổi tra rõ ràng. Vì Đứng quản 
trị loài người đã chỉ định nơi thưởng phạt linh 
hồn rất công minh nghiêm nhặt, phù thủy pháp 
môn không phép mà kêu hôn nào về dáng, ma 
qui giả hồn mà thôi. 


«ABA ZE 
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ĐOẠN THỨ IX: 
Tài năng trong minh người ta. 
|. (Les facultés de l'homme ) 


Khi linh hồn ra khói xác rồi, dầu xác còn du 
than thè, gan cót, kinh lac, tang phú, nhung mà 
nằm đó như súc gỗ, chẳng còn máy động hay biết 
việc gi nữa, một phải thúi nát lần lần mà thôi. 
Cho nên rõ biết các việc nội mình người ta làm; 
_việc bề ngoài, việc bề trong, việc hữu hình, việc 
vô hình, thì đều bòt sức linh hồn mà ra thay thảy. 

Ma hé thấy việc làm, thì biết sức kẻ làm. Vậy 
thấy việc người ta làm, thì cüng luận được tài năng 
linh hồn trong mình người ta; mà làm được việc 
khác nhau, Át là phải có nhiều tài năng khác nhau : 
vì tài năng phải xứng hạp với việc làm, thì mới 
thành sự đặng. Ví dụ : kẻ có tài viết mà không có 
tài cham, thì chạm chẳng dáng; ké có tài cham, 
mà không có tài viết, thì viết chẳng đặng. 

Tuy có nhiều việc phải tập, thì làm mới đặng, 
nhưng mà bòt có sức biết trong mình, thì mới 
tập dáng. Như đã có người kia ra sức tập mấy 
con khỉ lâu ngày lâu tháng, cho nó biết eoi số 
đếm, nhưng mà luống công vô ích, nó chẳng nhớ 
chẳng hiều tới số 3, số 4, số 5. Vì chưng không có 
thú vật nào có tài năng hiéu biết như người ta, 
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Ay vậy tài năng thì khác, viéc làm thì khác. 
Tài năng là sức làm đặng, hằng có trong mình 
luôn ; còn việc làm, ‘hi đến chừng khi sự lam 
mới có. Ví dụ: khi nằm khi ngồi, thì hằng có tải 
di trong minh, mà đến khi khi sự bước tới, thì 
mới có viêc di; có đứng lại, liền hết việc di, mà 
tài đi cũng còn luôn. 

Vậy: 1 ) thấy người ta cao lớn lần lần, sanh 
sản nối dòng, thì biết linh hồn có sire làm cho 
sanh trưởng ( le principe végétatif }. 

2) Thấy người ta nhờ then may trong mình, 
ma bièt dang nhirng vat có hinh co tièng, thi luân 
được linh hôn có tài làm cho tri giac ( le principe 
sensitif ). 

3) Thấy người ta hiệu lè công, biết việc vô 
hình, thi quả quyết linh hồn có tài kitu biết thing 
tiêng ( Vintelligence ). 

4) Tháy nguói la hwóng chiu vè nhirng sw 
mình lấy làm tốt lành, thì xét được linh hồn có 
tài làm cho ra muốn ( les appétits ). 

5) Thấy người ta ruồi tìm sự mình wa hạp, 
thì biết linh hồn có tài làm cho van động ( le prin- 
cipe locomotif ). 

Vậy các việc người ta làm phần được nim 
thứ khác nhau thè ấy, at là trong linh hồn cũng 
phải có nam thứ tài nắng khác nhau như vậy. Sau 
nầy sẽ giải từ đều cho rõ hơn. 


| 
' 


È | 
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DOAN THỨ X 


Về tài sanh trưởng. 
( Le principe végétatif ) 


Linh hồn hiệp với xác làm cho xác có sức 


| nuôi mình, lớn lên, va sanh sản nổi dòng. 


Sức nuôi dưỡng ( nutrition ) là sự làm cho 


| của An uống trở nên máu thịt. 
|^ Suwe lớn lén (croissance) là sự lam cho xương 


thịt thêm cao lớn lần lần cho đến khi vừa chừng 


| vừa hạng thì thôi, 


| | 
|| 


Sức sinh san ( génération ) là sự lam cho khí 
huyét ngwòt ta sanh ra nguói sóng mót loài, mòt 


| tánh, mót góc nhu minh. 


| 


] 
| 


Ay là ba đều vé tài sanh trưởng. Như xét 

F A a e | . a 
riêng về sức sanh trưởng, thì loài người chẳng 
khác loài sáng có là bao nhiêu. Vi các thứ có cây 


| cũng đều có ba sự ấy, mà lại nhiêu thứ có sức 
Í mạnh hơn người ta nữa. 


Æ 
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ĐOẠN THỨ XI 
Về tài tri giác. 


( Le principe sensitif ) 


— vi | == ma n 


Tri giác là tài linh hón làm cho than xác hay 
biết những vật có hình sắc, có tiếng hơi, thâu vào 


ngũ quan đặng. Như biết sắc bởi thấy, biết mùi 
bởi ngửi, biết vi bỡi nếm, biết tiếng bỡi nghe, - 


biết nóng lạnh, cứng mềm, ướt ráo, trơn nhám, 
bỡi da đến. 

Nhưng mà có nhiều sự dầu chẳng động tới 
ngũ quan, song bởi liên hiệp với sự ngũ quan 
thâu dáng, và da quen biết, thì cüng tri giác dáng. 
Vi dụ: thầy người di, thì cũng biết là người sống ; 
nghe tiếng nói, thì cũng biết là người quen lạ, vui 


buồn; song biết thé ấy cũng là việc thuộc về ý - 


nhớ hơn. 

Những sự ngũ quan thâu đặng, thì quan nào 
có việc riêng quan nấy : như nghe tiếng là việc lỗ 
tai, thấy sắc là việc con mắt. Nhưng mà có nhiều 
sự chung đặng: như động tịnh, lớn nhỏ, hình 
thé, số mục, thì hoặc mắt xem, hoặc tay rờ, cũng 
biết đặng. 

Tri giác và sanh trưởng chẳng phải là việc 
một mình tài năng linh hồn, cũng chẳng phải là 
việc một mình then máy phần xác, bèn là việc 


Ca a 


Đoạn thứ XI: Về tài tri giác — 35 


| chung hồn xác hiệp nhau. Vì chưng linh hồn phải 
dùng then máy phần xác, mới làm được tri giác 
sanh trưởng. Cho nên có phần thân thề nào hư, 
thì linh hồn chẳng làm việc gì đó đặng. Ví dụ : mắt 
dui thì không thấy, tai điếc thì chẳng nghe. 

Cho được làm việc tri giác, thì có then máy 
bề ngoài và then may bề trong: ngoài thì làm việc 
ngoài ; trong thì làm việc trong. Then máy ở ngoài 
có năm thứ, kêu là ngũ quan; ở trong có bốn thứ, 
gọi là fir chức ; như sẽ thầy sau nầy. 


Điều thir nhứt: VÈ NGŨ QUAN BÈ NGOÀI. 
( Les sens externes ) 


Môt là, con mát ( la vue ), là noi dé soi thãy 
những vật có hinh sắc, cùng những sự hiệp tùy 
theo vật sắc: như lớn nhỏ, xa gần, động tịnh, 

Thấy đặng thì nhờ có yèng sang chiếu hình 
vật vão con ngươi, trong ngươi có gân nhỏ thông 
vào óc, làm cho biết đặng. 

Hai là, lỗ tai ( l'ouie ), đề nghe tiếng người 
tiếng vật, giọng nầy giọng khác. 

Tiếng động khí, khí nói sóng, sóng dwa 
tiếng vào, rung máy nhỏ trong tai, động đến gân 
nghe dem thông vào óe, mà biết được tiếng được. 
giọng. 


a 
W. 
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Ba la, lò mut ( l'odorat ) del ri m" lai 
cac vat. | 


Mùi là hơi vật tran ra trong khí, bay đến noi. 


da móng, va gân ngùi trong hai lỗ mũi, liën biết 
mul kia mùi no. | | 


Bòn là, miêng nếm ( le goût ), đề biết vị này | 


vi khãe. 


Hé vật gi động tới lưỡi, tới nou răng, liền có | 


những gan nêm đem khí vị thông vào óc, mà biết 
ngọt chua, đẳng cay, ngon đở. io: 
Năm là. ca minh da đến ( le toucher ), nhứt là 


đầu lưỡi, đầu các ngón tay, vừa động tới vật hữu | 


hình, liền biết cứng mềm, trơn nhám, khô ướt, 
nóng lạnh. Vì trong da có vô số mũi nhọn rất nhỏ, 
hễ vừa động đến da, liền động tới nó, tức thì nó 
thông đến chính nơi làm cho hay biết. 


ar ~ ` , . ` | : 
Ay là cách ngũ quan nhờ sức linh hồn mà | 


biết những vật có hình sắc tiếng hơi. 

Luận chung về việc ngũ quan, thì mắt thấy là 
bực hạng nhứt: vì xem được rộng tuồng, biết 
đặng nhiều vật, mà chẳng cần phải đá đến cho 


tận vật như miệng, mũi, tay, chon: lại cũng biết . 


rõ ràng hơn các quan khác, như người ta hay quả 
quyết rằng: Chính mắt tôi đã thấy. 

Bực hạng nhì là tai nghe, vì nhờ đó mà biết 
được nhiều việc xa xuôi cách trở. 

Về phần loài người, thì nhờ có mắt thấy tai 


nie 


4" à 
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nghe, mới hoc biết nhiều đều cho duoc thông. 
mình tài trí, khôn ngoan nhon đức. Lại cùng nhờ 
đó mới được hiệp thành đoàn thề ma nương đỡ 
nhau. 

Hạng dưới hết là mũi ngửi, miệng nếm, tay 
chơn đả đến. 

Nhưng mà xét về mạng sống, thì sự miệng 
nếm và sự đá đến là cần kíp hơn hết. Vì thiểu ba 
thứ quan kia, thì cũng còn sóng duoc, như 
thường thấy trong người ta, trong nhiều loài vạt. 


Điều thử hai: — VÈ TU CHỨC BÈ TRONG. 


'( Les sens internes ) 


Tứ chức là bòn việc then máy gan chỉ trong 


. mình, lấy hinh tượng các vật ngü quan gặp, dem 
vão bòn toà bề trong, mà biết ding, thấu dáng, 


nhớ dáng, phán dáng các việc thuộc về tri giác. 
Bói việc làm khác nhau, nén có bón toà khác 


nhau: là tod biết chung, toà tri vè, toà y nhớ, toà 
phân biệt. Đày sẽ giải từ khoản cho rõ hơn. 


$ 1 — Toà biết chung ( le sens commun ) 


Toà biết chung là chỗ lam cho minh hay ngũ 
quan ở ngoài đương biết; vi du: biết mát đương 
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thãy, bièt tai dwong nghe, bièt minh dwong da 
dèn... va lam cho minh bièt các vât ngã quan | 
đương gặp; vi du: biết tráng đen, biết tiếng người _ 
tiếng vật, biết vật nóng vật lạnh. 

Ngũ quan ngoài thì quan nào biết việc riêng 
thuộc về quan nấy mà thôi ; như mắt thì thấy sắc 
mà chẳng thấy tiếng, tai chỉ nghe tiếng mà chẳng 
nghe mùi. Còn toà bề trong đây, thì biết ca nui 
sông, hình kia tượng nọ. 

Lại trong khi ngủ, trong kẻ bịnh hoạn, điên 
cuồng, thi toà nầy cũng còn bày vé hinh tượng. 
Nhưng mà trong những lúc ấy chẳng chủ ý dang, 
nén chẳng kè là việc tốt xáu. 

Toà nầy chỉ bày vẽ đặng vật hữu hình mà 
thôi; còn vật vó hình như thần, qui, sự thông 
minh, sự nhon đức, thì vê ra chẳng dáng. Có 
muốn bày về trong trí, thì mượn hình nọ hình 
kia mới dáng; song hình ấy vốn thật chẳng có 
trong vật thiêng liêng. 

Lại vật gì ngũ quan đã biết, thì mới vè lại 
trong trí dáng. Cho nên ké dui, ké diéc từ thuở 
mới sinh, thì trong trí chẳng hề thấy sắc đen sắc 
trắng, chẳng hề nghe tiếng người tiếng vật đặng. 

Tri về nầy người ta có, mà thú vật cũng có; 
nên nhiều khi thấy chó mớ ngủ hoặc sủa, hoặc 
tru, at là nó thấy vật gì trong trí vè, mới phát sủa 
phát tru như vậy. 
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Lai cũng khác ngũ quan, vì ngũ quan ở ngoài 


| trum các việc ngũ quan biết, cho nên gọi là biết 
| chung. Vì vậy nên tài nầy trôi hơn ngũ quan ở 
| ngoài. 


Toà biết chung này chẳng phải là lod trí hiều. 


| Vì toà trí hiều ó trong linh hồn, mà hiều biết 
| những sự vô hình, những sự quả sức ngũ quan. 
| Còn toà biết chung nầy thì ở trong óc, dùng then 
| may gân chỉ đem hình tượng các vật ngũ quan 
| gáp vào óc, mà biết các việc ngũ quan biết.- Lai 
| thú vật không có trí hiều, mà cũng có tài biết 
| chung như ta. Cho nên chẳng phải là toà trí hièu. 


Cũng chẳng phái là lương tâm.Vi lương tâm 
là biết và đoán việc lành dữ phải trải, tùy theo trí 


- hièu, chẳng theo ngũ quan. Mà toà biết chung nầy 
| chi biết theo ngũ quan mà thói. Cho nén chẳng 
" thuộc về trí hiều; nên chẳng phải là lương tâm. 


§ II — Toá tri vê ( l'imagination ). 


Tri vê là tai bay ra trong trí những hình tượng 


| vật hữu hình ngũ quan đã gáp, mà ngũ quan 


chẳng còn biết gì nữa, Ví dụ: nhắm mắt lại mà 
trong trí muốn vè ra, thì cũng thấy được nhà, 


thân thé, mà toà nầy thì ở trong óc. 


Cüng khác toà ÿ nhớ. Vi toà này chi bày ra 


"d 
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; i A ` ^ ` 4 : E «2720 | 
hinh tượng sự vật mà thói ; còn toà ý nhé thì biết. in 


lai su vàt y nhu dà bièt khi truóc. 


muón lwa, muòn düng khi nào thi dáng khi n&y. 
Bang cú theo lé phài, lwa lãy ma düng, thi duoc 


nhờ nhiều ich, vi nó giúp trí hiều nhiều bé; nhờ | 
nó thi dé hièu viéc thiéng liêng, dé suy viéc sâu |.. 
| 5 


| Eno 
ma ^ m af | : | lui 

Vậy tri vé là một ban rat khéo léo la lùng, đã | 

in muôn hình van tượng, dê cho ta muốn col, | 


nhiệm ; nhờ nó thi dé viết văn hoa bóng đảng, dé | 


kiếm thí dụ, lời trưng. Lại trong các nghề nghiệp. 


nhờ có nó vè bày kieu nầy cách nọ, mới ra khéo 


thành tài. Như không có nó, thì trí hiéu don cô | 


thất thé. 


Nhung mà trí hiệu, lòng muốn phải ngăn cám | 


chế trị nó, đừng đề cho nó chỉ về những việc hư 
hốt xấu xa, cùng những đều huyén hoặc vo ich. 
Chẳng vậy, thì nó lam cho tâm thần rôi loạn, lòng 


muốn nghiêng chìu theo nó: hoặc làm cho ay này . 


lo sợ vô lỗi ; hoặc làm cho ham mè hình vật thể | 


gian, ma sinh ra nhiêu dêu thièt hai, khòn kè 
cho cüng. 


$ HI — Toà y nhở ( la mémoire sensible ). 


Toà ý nhớ là kho tàng tích trử các sự minh | 


dà bièt, dé phóng khi có viée düng, thi mò ra ma 


4| lựa lấy. Má các sự vật minh dà biết, thi có hai 
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thi khác nhau: là vàt hiru hinh, cüng vat vô 


| hinh. Cho nén toà nhớ cũng có hai chó khác nhau: 


1 toà nhớ vật hữu hinh, thi ở trong óc, theo then 
1 máy phần xác; toà nhớ vật vô hinh, thi ở trong 
linh hồn theo pho trí hiều. Cứ lý thì khác nhau 
“| thé ấy, mà khi ta nhớ, thì chẳng phân biệt được 


nhó não là việc giác tài, nhớ nào là việc linh tài. 


| Bay chính ý nói về toà nhớ theo tri giác mà thôi. 


Vậy toà nhớ theo tri giác là nơi thâu tru hình 
tượng sự våt hữu hình, ngũ quan đã biết, nhứt 


| là các sự mắt đã thấy, tai dà nghe, đề nhắc nhở 


cho biết lại như trước. 


Su gì khi trước chưa biết, bây giờ mới biết, 


| hay là biết rồi mà quên di, thi chẳng goi là nhớ. 
| Si gì trước đã biết, mà nay biết lại được mòt ít 
phán, không được trọn vẹn, thì kêu là nhớ may, 


nhở ước chừng. 

Việc nhớ phân được may cách sau nầy: Một 
là true nhớ, là khi chẳng suy nghi mà phát nhớ 
đến một sự: vi du: bay giờ tôi nhớ cha tôi. — 

Hai là nghĩ nhớ, là khi xét lại cho nhớ việc 
nọ việc kia, hầu nhớ đặng một việc chính ý mình 
muốn nhớ. Ví dụ: nghĩ lại hôm nay đã học bài 
nào, hom qua hoc bài nào, có ý cho biết hôn kia 
đã học bài nào. 
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Ba là nhớ ram, là hé nhớ sự này, tự nhiên - 


phát nhớ sự kia. Vi toà ý nhớ là kho thâu trý 
hình tượng dấu tích sự vật đã biết, nên khi mò 
kho ra muốn lấy một våt, thi tự nhiễn cũng thấy 
những vật liên hiệp, ké can với vật mình muốn 
lấy. Vì vậy có nhiều cách như sau nầy: 1 la, vì 
liên hiệp với nhau: v. d. nhớ mùa đông cũng nhớ 
đến sự lạnh; 2 là, vì dối nghịch với nhau : v. d. 
nhớ bên thắng cũng nhớ tới bên thua; 3 là, vi 
tương to với nhau: v. d. nhớ mùa đông năm nay, 
thì phát nhớ mùa dòng nắm ngoái ; 4 là, tại lân 
cận với nhau: v. d. nhớ bài bién, thì cüng nhớ 
dén bién; 5 là, bòi sw này sinh sw kia: v. d. nhó 
bi kién thi cüng nhó tói ké kién. 

Tài nhớ vật hữu hinh, thì chẳng những la 
người ta có, mà loài thủ vật cũng có. Cho nên con 
chim biết tò, con thu biết hang, con cá nhớ vực 
mà về. 

Nhưng mà loài thú vật nhớ được mấy đều 
cần kíp theo phận sự riêng nó mà thôi. Lại cũng 
có thứ chỉ biết việc đương gặp, mà chăng nhớ 
được sự đã qua, và cũng chẳng cần chỉ mà được 
ý nhớ : như thứ gió thứ hau. 

Còn loài người nhờ có ý nhớ thuộc về linh 
tài, lại thêm có trí hiều suy xét, cùng kiếm nhiều 
cách thế cho dê nhớ, thì nhó được muôn muôn 
vàn van sự vật. Đến dòi có kẻ mấy pho kinh sử 
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nam lòng, lai có người nói được mười lắm mười 
bảy thứ tiếng. 

Tài nhớ vật hữu hình, vô hình thì làm Ích 
cho ta lắm: nhờ đó mới hoc được dao đức lè 
nghi, mới tập đặng văn chương nghề nghiệp. Các 
đều đã học tập, các lè dà hiệu biết, thì nhờ nó 
mới giữ được làu dài bền dò, hầu đến việc mà 
dùng. Giả như quên hết các sự đã qua, thì lấy gì 
ma so sánh việc bây giờ, lấy gi ma can xét việc 
À hâu lai, ắt là một mình trí hiều cũng là mà lò lèt. 

Nhưng mà có tập luyện, thì ý nhớ mới được 
mở mang. Vậy đây chỉ ít cách dùng cho dè nhớ. : 

1) Chăm chỉ cho biết rõ việc mình muốn nhớ; 
Vì nhớ được dai là tại biết rõ; mà biết rõ thì 
phải chắm chỉ cho hung. - 

2) Chi quyèt ghi tac vão lòng việc mình muốn 
nhớ. Vì ý nhớ là bản in hình tích sự vật; có in 
vào cho manh cho sâu, thì lầu phai lâu lot. 

3) Phân một viêc ra từ phần từ khúc, sắp cho 
có thứ lớp đầu đuôi, mới khỏi quên khỏi lộn. 

4) Siêng năng òn lai. Vì có nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần, mới nhớ được làu dài chắc chắn. - 

5 ) Cũng nhờ (hừa thượng tiếp ha, kết hiệp 
= với mấy việc liên can, sánh ví với -việc minh đã 
quen thuộc, thì dễ nhớ. 
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$ IV — Toa phan biệt. (Yestimative, l'instinct ) 

Tài phân biệt dày là xét ít nhiều tanh vật ngũ - 
quan đương gặp, cho biết vật ấy có ích hay là. 
hại, bién hay là dữ, cùng lam cho tim ich lánh. 
hại. V. đ: con chim biết lam tò là đều có ích; con. 
chó biết sợ biết tránh cop, beo ; loài thú vật biết 
lựa đồ ăn. 

Tài náy là viéc tri giác, chẳng phải là viéc linh. 
minh. 1 ) vì người ta có, mà các loài thú vật cũng. 
“dêu có. 2) Chi biết ich tư, hai tw mà chẳng biết 
duoc lẽ công. V. d.: chó biết con cop nó đương 
thấy dó là hai, mà chẳng biết chung loài cop là 
.hai. 3) Loài vật thứ nào thì biết riêng theo tánh. 
thứ ấy mà thôi. V. d.: chó chẳng biết lam tò là. 
ich cho chim. 4) Tài biết nầy xưa nay cứ giữ một 
muc nhu nhau, chẳng thấy có đều gì tấn phát. V. 
d.: tô chim, từng ong xưa nay đầu đó cung ; thấy. 
một cách như nhau, chẳng biến hoá được đều gi. 


mới lạ. Cho nén chàng phải la tài trí hiều. ; 

Toà phan biệt này O trong óc, dùng then máy. 
ngũ quan phần xác, mà làm việc riêng minh, song ˆ y 
khác toà biết chung, vì toà nầy biết những đều toà E | 
biết chung biết chẳng dáng. V. d. ; tài biết chung . Mu 
thì biết chua ngọt mà chẳng biết độc hiền; biết sự. pli 
đương gặp mà chẳng biết su hậu lai. Nhưng mà Ui; 
tài phan biệt này thì biết tánh vật doc hiền, biết. 
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| ich hậu lai. Như con chim tha từ cái rác thi chẳng. 
thấy sướng gì, mà nó biết có ich cho được lam 


{tô, và nhờ ngày sau. 


Trong các loai giác hón thi có mót tài phàn 
bièt này là trói hon hêt các tài náng khác. Vi nó 


[tương to trí hiểu, và làm cho loài vật vô trí nên 


khôn qui dường như biết xét lè vậy. Kia coi tò 


fong, lưới nhện, cách thức cần phân, lớp lang y 


À tí, khác nào thợ khéo đã làm. Coi cách thế thú 


A vật lánh hai tim ích khôn qui là đường nào. Nó 


chẳng có trí khôn suy xét, song nhờ tài nầy làm 


“cho nó biết chọn lựa đồ ăn, chỗ ở, biết hiệp bầy 


4 kết bọn, biết giữ giống E nói, cüng các déu cân 
kip thuóc vè mang sóng. 


Về phần người ta, hồi còn thơ bé, chưa dùng 
được trí hiều, thì nhờ tài nầy mà phân biệt những 


À đều ngũ quan gặp dáng. Khi đã biết dùng trí hièu, 


mà gặp lúc vội vàng chwa kịp suy xét, thì cùng 
nhờ tài nầy mà lánh hại tìm ich. Vi hé ngũ quan 


| vừa gap việc, liên động tới toà phân biệt tức thì, 


cho nên nó tính việc mau kip le làng như chớp. 
V. d.: vừa hay dành, liên bát nó tức thi. 
Tài này mở đàng và phu theo trí hièu, hai 


4 thứ nầy đều tương tw'vé'i nhau; cho nên dẫu tài 


phan biệt thuộc về tri giác nói đây, thì trong người 
ta cũng trôi hơn trong thú vật ngàn trùng. 


as c (C) ine 55 
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DOAN THỨ XII 


Vé tài linh minh. 
( intellect. ) 


Linh minh là tài thiêng liêng trong linh hồn, | 
lam cho ta hiều biết những sự tài tri giác biết 4 
chẳng dáng: là biết những sự vô hinh, và tánh | 


thé những vật hữu hinh, như đã nói lược qua 
trong đoạn thứ IV. Thường gọi tài nầy là tri hiền, 
là mình ngộ . 


Tài näy khác tài tri giác: vì tri giác chẳng - 


biết dáng những vật thiêng liêng, những sự vô 
hinh: như linh hồn, thần qui; sự thông minh, sự 
nhơn đức. Lại chẳng biết tánh thê bề trong những 
vật hữu hinh. V. d.: chẳng hiết vàng bac Tes hon 
tiên gao, chàng bièt y chi, máy móc. 

Có trí vé thuóc vé linh tài mà bay tò sw vât 
cho trí hiéu suy xét, luan ly, doán dinh, phàn 
giải. Có ý nhớ thuộc về linh tài đề nhắc nhở cho 
hiều lại những đều đã biết kẻo quên, hầu so sánh 
việc bây giờ, va can xét việc hậu lai. Bay nhiêu 
sư ấy đều là việc tài năng trí hiểu trong linh hồn, 
chẳng phải là việc then máy trong thân xác làm 
đăng. 


Nhung mà bòt bồn xác hiệp thành một thé 


mà làm việc tánh người, cho nên tri hiều phần 
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hồn và then may phần xác phải tương tư với nhau 


| mà làm việc với nhau. Vì vậy khi suy luận lầu dài, 
| cũng thấy mệt mé phần xác; hồi liệt lào cũng it xét 


đoán dáng. Lúc bé tho tứ chức ngũ quan còn non 


nét, chưa dùng được, thì một minh trí hiéu cũng 
chưa làm đặng việc gì: kẻ bị bịnh sai then máy 
trong óc, như kẻ điên cuồng, thì trí hiều cũng 
phải nghỉ việc. | 

Gia nhw tai châng nghe dwoc tiêng não, mat 
chẳng thấy được vật nào, thì lấy gì mà suy hiều; 
nếu chẳng biết được sự hữu hình nào, thì lấy gì 
mà suy hiểu đến sự vô hinh dáng. Cho nên hồn 


f còn hiệp với xác bao làu, thì linh tài phải nhờ 
À giác tài giúp đỡ, mới làm việc vô hình dáng, cũng 


như giác tài phải nhờ sức linh hồn mới làm việc 
hữu hình dang. V. d. mòi việc cai trị cả nước là 


| chỉnh quyền vua, mà phải dùng bá quan phụ bật 
| mới làm việc cai tri dáng. 


Trí khôn người ta là hoc hiều suy hiều lần 
hồi, chẳng phải tự nhiên thông suốt các việc một 


| trật như trí hiểu thiên thần: cho nén phải học 


tập; suy xét, bàn luận, so sánh, phân giải từ đều, 
mới mở mang trí huệ. Vì vay kẻ học hành, nghe 


thấy nhiều, quen suy nghĩ, thì hiểu sâu sắc le 


làng ; còn người không luyện tập, thì trí khôn lu 
mù chậm chạp. 
Nhưng mà trong các tài nắng người ta, thì trí 


> 
«a 


48 NHO'N LINH CHÍ TRONG 


hiệu rất nén cao trọng: ví nó là con mắt thiêng 
liêng làm cho ta thấy được những vật vô hình, | 
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vô tượng: biết thiên thần, Thiên Chúa. Nó chi dẫn | 


cho ta biết đàng chảnh nẻo tà, biết việc lành mà yêu | 
chuộng, biết việc dit mà xa lánh. Nó điềm chỉ cho | 
biết mưu gian chước đối, có sự hiểm nghèo, mà | 
giữ minh cho khói. Nó phân xử việc tội phước. 
“an vi trong lòng ta, Nó quyết định những đều ta | 


nghi hoặc. Nó soi sáng trong mình ta khác não | 


mặt trời soi trong thế giải. Ta nhờ đó mới thông | 
được những sự trên trời; nhờ đó mới được trôi | 


hon mọi vật dưới thế. Nhờ dó mới nên khôn ` 
ngoan, nhơn đức; mới biết nghề nghiệp, văn - 


chương ; mới được cách vật cùng lý. 


Vậy mỗi một người dà dàng tài hiều biếtrất Y 
qui trọng dường ấy, mà chẳng nhìn biết Đứng dà A 
ban tài năng tri thức cho mình là Thiên Chúa, $ 


mà đền ơn bảo bồn, kinh tôn khàm phục, thì 
khác nào ké ở giữa yếng sáng giờ ngo mà chẳng | 
biết có mặt trời soi sáng chó mình, thật là déu « 


vong ân bội nghĩa mà chớ. 


— oe e. O. 
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Doan THỨ XIII 


VE TÀI VA MUÓN. ( les appétits ) 


Viéc wa muón nói dày là cách thé moi vát 
f hướng chìu về sự thuận tánh riêng minh. Có ba 
Í thứ, là tánh muốn (les appétits naturels ), tình 
muốn ( les appétits sensibles ), ý muốn ( l'appétit 
raisonnable, volonté ). 

1) Tanh muôn, la viêc tw nhiên môi mòt vât 
hướng chiu vê sự hap thửa tanh minh, mà chẳng 
đợi phải có sự hay biết. V. d.: nước muốn xuống, 
lửa muốn lên; có cây muốn năng mwa sương gió ; 
thú vật muốn no ấm, người ta muốn sống đời. 
Môi một vật được thuận theo tánh riêng mình, thi 
mới yên thửa phận. 

2) Tình muốn, là ưa hạp sự ngũ quan xác thịt 
lấy làm thích tình ; thường kêu là tinh dục. 

3) Y muốn, là yêu chuộng sự gì đã hiều là sự 
tốt lành ; quen gọi là đi dục. 

Tinh duc thì người ta ya thú vật cũng đều có ; 
còn ái dục thì một mình người ta có mà thôi. Đây 
nói chung về tình muốn và ý muốn mà thôi. 

Hễ sự gì đã biết là tốt lành, thì mới đem lòng 
muốn ; chẳng ai muốn đặng sự mình chưa biết, 
cho nên sự muốn phải tùng theo sự biết. 


_ 4. 
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Mà bói sw ngwòi ta bièt có hai cách khác 
nhau, cho nén sự người ta muốn cũng phải có hai 
cách khác nhau: 

Những sự lành biết bỡi giác tài, là ngũ quan 
phần xác, thì sự muốn nó thuộc về giác tài : ấy 
là tình muốn. Sự gì lành biết bỡi linh tài, là trí 
hiều phần hồn, thì sự muốn nó thuộc về linh tài : 
ay là y muốn. 

Tình muốn thì ưa hạp sự tốt lành tw ki thích 
tình, bất luận là nên hư phải trái; cho nên quen 
kêu là tình tư dục. Vì vậy dầu tình muốn ở trong 
người ta: thì cũng gọi là lỏng thú, vì muốn thề ấy 
chàng khác loài cầm thú là bao nhiêu. 

Ý muốn thì yêu chuộng sự tốt lành theo lẽ 
công chính, mà ngin cầm chế tri tình duc, bắt 
theo luật phép; nên cũng kêu là lòng thần, vì 
muốn sự lành phải lè như thiên thần. 

Bôi người ta có hồn có xác, thì tự nhiên có ai 
đục, tình dục. Mà hồn làm chủ, xác làm tôi, cho. 
nên ái dục phải cai trị tình dục, mà tình dục phải 
phục tùng ái dục. 

Vốn tình dục chẳng phải là đều gì xấu. Có 
xấu là tại chẳng biết sửa trị cho nhằm khuôn phép, 
chẳng giữ thứ tự cho trúng bồn phận tôi chủ. 
Cũng như ngựa có tài chạy, nếu kẻ cói biết sửa 
khớp dẫn cương, ắt kiệu tế nhằm đàng trúng cách. 

Ay vậy những việc người ta làm thình lình 
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chwa kip suy dén, nhirng viéc tré tho dai chwa 
dùng được tri khôn, ké binh hoan điền cuồng 
lang trí, bấy nhiêu việc ấy tuy cũng là việc hồn 
xác hiệp nhau, mà chẳng kê được là công là tội ; 
vì các khi ấy chẳng dùng được trí hiều ý muốn 
mà cai trị việc mình. 

Toà ái dục thì ở trong linh hồn mà cai trị các 
việc người ta, nhưng mà phải nhờ trí hièu chi vè 
việc nầy là lành nên làm, việc kia là dữ phải lánh, 
thì ý muốn mới khiến dạy tâm tình, ngũ quan, 
bá thê, phải làm phải lánh. 

Còn tình dục thế thì ở trong trải tim, nương 
theo huyết khí mà làm việc. Vì trải tim là chính 
"chó trử dưỡng huyết khí mà thông ra khắp cả 
thân mình : như khi giận khi sợ, thì biết trái tim 
hồi hộp, lúc mừng lúc rầu, cũng thấy mặt mày 
đồi sắc. Cho nên đã ró tinh dục nương theo huyết 
khí mà ra. 

Sau nầy sẽ giải tình dục, ái dục từ điều cho 
rõ căn do thứ tự. 


Điều thứ nhứt ; VỀ TÌNH DỤC. 
( les appétits sensuels, ou bien les passions. ) 


Tinh duc bòi muốn sự lành, thi tránh sự dữ. 
Mà được sự lành khói sự dir, thì có hai cách khác 
nhau : mót là dê: hai là khó. Dé, thi nói mòt su 
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muốn đã đủ xong việc. Khó, thi phải gắn sức mới 
thành còng. Vì có khi muốn được sự lành no, 
muốn khỏi sw dữ kia, mà mắc nhiều đều ngăn 
trò, phải chịu khó cho tháng được các đều ngắn 
trở ay, thì mới được việc mình trông. 

Bỡi vậy thì tình muốn phân ra hai thứ: một 
thứ vê sự lành, dé dáng; sự dữ dễ tránh ; gọi là 
tình muốn cách êm ( les appétits concupiscibles ); 
một thứ về sự lành khó đặng, sự dữ khó tránh: 
kêu là tinh muốn cách xung ( les appétits irasci- 
bles ). V. d.: muốn được nghỉ, muốn khỏi bắt, ấy 
là muốn cách êm ; muốn rầy rà kẻ chẳng cho nghỉ, 
muốn chóng tra kẻ bat bé, ấy là muốn cách xung. 
Vậy cách trước muốn sự lành êm ải, cách sau 
muốn sự lành khó nhọc. Vốn sự rầy rà, su chống 
trả chẳng vui sướng gì, mà cũng muốn vì lấy nó 
làm sw lành, có ích cho được thắng ké khuấy rầy, 
ké bát bó. 

Tinh muón xung manh hon, và cüng nghich, 
cũng phá tinh muốn èm. V. d.: tình muốn êm ham 
vui theo xác thịt, mà tình muốn xung lại muốn - 
làm việc nhọc nhắn mà chống trả tính xác thịt. 

Tình đục còn chia ra nhiều thứ như sau nầy : 
muốn cách êm có sau thứ: ba thứ về sự lành, là 
lóng yêu, lòng muốn, lòng vui: ba thứ nghịch sự 
dữ, là sự ghét, sự tránh, sự buồn. Vì hé gặp sự gi 
ngü quan biết là tốt lành, liền động lòng yêu 
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chuóng ; chua dáng thi muón cho dáug; dà dáug 
thi vui mừng. Gặp sự gi xấu, dir thì ghét ; sự dữ 
chưa đến, thì lo tranh; đã đến, thì buôn râu. 

Sáu sự ấy hai thứ làm việc mở đầu là yéu, là 

ghét; hai thứ làm việc khúc giữa là muốn, la tránh ; 
“hai thứ làm việc sau hết lá vai, là buồn. 

Muốn cách xửng có năm thứ ; vé sự tốt lành 
có hai: là tròng mong, ngã lòng : nghịch sự dit có 
ba: là sợ hãi, dan di, giận dir. Vì hề sự lành khó 
dáng, mà tưởng có lè dáng, thì sinh lòng tròng 
cậy mình dáng; biết không có thể gi dáng, thì 
thối chí ngã lòng. Gặp sự dữ khó tránh, thì sợ 
hãi ; khi nó chưa đến, mà có lẽ ngăn đặng, thì lay 
lòng bạo dạn mà ngăn đón ; bằng nó đã đến, liền 
phát giận mà oan trả. 

Ay là mười một cách tinh duc đại cài, còn 
bao nhiêu cách khác: như sự hô nguoi, phân bì, 
thương xót... cũng gồm trong mưởi một thứ ấy. 

Nhược bằng muốn tỏm lại làm bốn đều cho 
van tắt cũng dáng, quen kêu là tw tình; là vui, 
buồn, lróng, sơ. Vi sự lành dà dàng thì vui, sự dir 
đã mắc thì buôn ; sự lành chưa đến thì trông, sự 
dir chưa đến thi sợ. Sau nầy sẽ giải từ khoan”cho 
rõ hơn. 

SI— Về sự yêu ( l'amour. ) 
— Sự yêu nầy là tinh hướng chiu vé sự tốt lành 
xác thit wa hap. Hé ngü quan gáp sw gi mà lay 
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làm tôt lành, cùng dem hinh tượng nó vào lòng, 
thì liền động tinh yêu chuộng sự ấy. 

Giả như chẳng có sự tốt ở ngoài, hay là có 
mà ngũ quan chẳng biết, thì tình yêu ở không, 
chẳng hướng chiu về sự gì đặng. Cho nên sự vật 
tốt lành ở ngoài và ngũ quan trong mình làm cớ 
cho động tình yêu chuộng. 

Nhưng mà yêu lành chuộng tốt, thi gốc boi yêu 
mình mà ra. Vì chưng chính ý chuộng lành tránh 
dữ, là chỉ lo cho mình được ích. Cho nên sự yêu 
mình là đầu sinh ra các tình dục. 

Ay vậy tình yêu khi sự đầu hết, mà hưởng 
sau hết ; còn các tình khác thay đều làm tay chon 
bộ hạ xúm lo cho tình yêu được phỉ nguyền 
toại chi. 

Sự yêu thuộc về tình dục, thì khác sự yêu 
thuộc về ái dục: vì sự yêu nầy thì nương theo trí 
hiều linh tài mà yêu những đều tốt lành theo lẽ 
công chinh ; còn sự yêu kia, thì nương theo huyết 
khí ngũ quan, mà yêu những sự tốt lành theo 
tình ưa hạp. Vì vậy kẻ chuộng sự nầy người thích 
sự khác, mặc đòi theo tình tánh môi người; lại 
nhiều lần cũng một sự mà khi thì mình yêu, khi 
thì mình ghét. | 

Bói đó chẳng nên dê cho tình yêu tự chuyên; 
phải bắt nó tùy theo lương trí chính lý, mà yêu 
sự đáng yêu, và yêu cho thích trung phải lẽ. Vì 
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hé yêu sự gi thải quá, thi ra tối tri mê tam, khó 
xét dáng nén hư phải trái; nhu ngan ngữ rằng : 
Nich di gia bất minh già. 

§ II — Về sự muốn ( le désir ). 


Muốn là dem lòng yêu deo đuôi theo sự tôt 
lành minh đương chuộng. Ngũ quan gặp su gi lay 
lam tôt lành, thi chàng nhüng là yéu chuóng, mà 
lại ước ao cho được hưởng sự tôt lành ấy. Khi 
chưa được, thì tam tình những băng khoán nóng 
na cho đến chừng được hưởng, cũng như nước 
hướng chìu về chỗ thấp, khi được tới nơi mới 
yên. Cho nên sự muốn là việc lòng yêu đeo đuôi 
theo sự lành. 

Su muốn nầy có hai cách : Một là cir tính tự 
nhiên mà muốn sw lành thuận theo bòn tành ; hai 
là theo tình dục mà muốn sự lành hap. với tam 
tình. Tanh muốn thì co chừng, mà tình muốn thì 
vô hạng. V, d.: Ăn uống là sự lành thuận theo bòn 
tánh, khi đã đầy bụng thì thôi, chẳng còn muốn 
nữa ; danh lợi là sự lành hạp với tâm tình, càng 
dang nhiều càng muốn thêm, chẳng hay vừa ngắn, 
cho nên thường nói: Nhon dục vô nhat. 

Hai cách muốn nầy ở trong mình người ta, 
như lửa than ở trong lò vùi day, hé có đồ dán hoà 
liền bén, càng tốt bồi càng cháy to ; nếu chẳng lo 
liệu trước, thì khó nỗi chữa sau. 
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Vi vay thấy tính ham muốn vừa nói lén, liền 
lay lè phải mà ngăn cầm, lấy phép luật mà điều 
chế cho sớm; đừng đề cho nó buông theo tanh 
tình, ham mê những sự thé tục phù vân thói quá, 
mà đắc xác hồn theo làm tôi nó, 


$ III — Về tinh vui ( la joie ). 


Vui là an lòng khoái dạ, vì đã nếm được sự 
tốt lành mình yêu chuộng. Hễ sự gì có khi dóng, 
thi phái có lúc yèn hàn. Vày dà khi dóng tinh yéu 
muốn, at cũng phải có hồi an vui. Các việc người 
ta làm đều có ý cùng, chưa được ý cùng ấy, thì 
lòng còn lau dau ước trông, đến khi được rồi mới 
thoà tình an dạ, Vậy sự vui là ý cùng các tình 
đục; cho nên được sự lành sở dục, thì mới được 
an vul. 

Nhung ma sw vui nguói ta chàng phài nhu 
sw vui thá vat. Vi loài vat hé duoc sw lành nó 
muón, thi lièn vui, bát kè là trong hén phái trái. 
Còn người ta có trí khôn biết xét biết lựa sự tôt 
lành chơn thật; xứng đáng, cao trọng, cho nên 
được vui làu dài bền đô. Vì vậy thường nói: Vui 
theo lòng thần, thi nén lành nén trọng; vui theo 
lòng thủ, thì ra xấu ra hèn. 

Sw vui co ba buc: bực nhứt là khi dàng sự 
tốt lành mình yêu chuộng ; bực nhì là khi trông 
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sè duoc sw tôt lành minh duong muòn ; bwe'ba la 
hồi nhớ lai sự tốt lành minh đã hưởng khi trước. 

Còn sự vui lành dữ thì tay việc, tùy ý: Vui 
việc tốt, ý ngay, ấy là vui lành: vui việc xấu, y 
trái, ấy là vui dữ. Vui lành sinh ích lợi, vui đữ 
sinh tai hai. Coi ké ham vui cho) bòi, rượu ché 
cò bac, vói ké ham vui hoc hành, tu dire lap than, 
khác nhau thé nào thi dé biét. 

Đứng Tao Thành ban cho ta duoc hưởng sự 
vui lành; hầu giảm bớt con phiền khó ở đời nầy. 
Nhưng mà bỡi xác thịt u trè, thể tục rè rin, lại 
thém ma qui phỉnh phò, cho nên dê lạc đàng 
chánh mà vui theo nẻo tà. 


Vì vậy phải xem xét sự vật ở ngoài, phải kiêm 


"thúc tam tình bề trong, mà vui cho nhằm phép 


phải lẽ. 
$ IV — Về tinh ghét ( la haine ). . 


Ghét là long góm, nghịch với lòng yêu : gặp 


sự gi lấy làm tôt lành thì yêu chuộng, lấy làm 


xấu đữ, thì gớm ghét. Vậy thì tốt xấu là cớ động 


|. đến các tình, mà yêu shét cũng là đầu gây ra các 


tình. 

Nhung má bởi yêu tốt mới sinh ra ghét xấu. 
Vì già như chẳng lấy sự phú quới làm tốt dáng 
yêu, thì cüng chẳng lấy sự bàn tiện làm xấu đáng 
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ghét. Lại già như chẳng có sự xấu nghịch với sự 


tốt, thì cũng không có tình ghét nghịch với tình 
yêu. 4 
Vòn su lanh that thi dang yèu, su dir that 
mới dáng ghét. Vậy sự nhon đức, việc tài nghề, 
là sự lành thật đáng yêu; lời khuyên răn, kê trách 
lỗi, là đều ích lợi được nhờ; nhưng mà cũng có 
người ghét. Kẻ ghét làm vậy là tại có bịnh trong 
tâm tình, cũng như người có bịnh trong tì vi: nó 
lấy của ngọt làm đắng, song đắng ấy là tại bịnh, 
chẳng phải là ngọt mà hoá ra đắng đâu. 

Ay vậy sự lành việc ích chẳng khi nào đáng 
ghét ; có ghét là tại bịnh mà thôi, nên phải dùng 
phương thuốc là lè công ý chính má chira cho 
khoi bịnh ghét lầm thê ấy. 


$ V — Về tinh tránh ( l'aversion ). 


Tránh hại là tình đối với muốn ích : Gặp sự 
trái tánh, trái ý, chẳng những là ghét, mà lại lo 
lánh cho khói. 

Nhiing loài có tri giác hé biét sw gi tai hai cho 
mình liền tránh; như gà tránh điều, thú tránh 
bầy, song tránh theo tánh tình mà thôi. 

Còn người ta có tri giác mà lại có linh minh, 
nên tránh theo tánh tình cũng có, trảnh theo 
lương tri cũng có. Tránh theo tanh tình, như khi 
tranh mùi hôi khi độc, cùng các sự hại phần xac; 
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| tránh theo lương tri là tránh sự phan dao bai đức 
cüng các su hai phàn hón. 


Tai hai phần xác, nhiều khi tránh máy cũng 


vương, mà tai hai phần bòn, có tránh cho thật thi 


| khỏi. Vi chung nếu minh chẳng chịu dem vào, thì 


sự dit chẳng nhập vào linh hồn mình đặng. V. d.: 
Mình không muốn sự trái lễ nghịch đức chút nào, 


| thì chẳng ai có sức ép uòng mà làm ding cho 


mình phải muốn. 
Ay vậy khi gặp hai sự dir một lược, không có 
thế tránh cho khỏi hết dáng, thì phải tránh sự 


"hai phần hồn : vì hồn trong xác bèn, hồn đời đời 


xác tạm. Cho nên thà xả sanh thủ ngãi, thà mất 


mạng sống, chẳng thà mất đức hạnh. Ay là tránh 


theo lẽ phải, chẳng theo tình dục. 
Tránh theo lễ phải thì chẳng những là tránh 
sw hại mình, mà lại cũng tránh sự hại kẻ khác. 


8 VI — Về tinh buồn ( la tristesse ). 


Buồn là bức uất tâm tình lấy làm cực khó, 
nghịch với tình vui. Vừa biết sự xấu sw dir động 
tới mình, liền phát ưu sầu, lấy làm khó chịu. 
Bằng thấy sự dit chẳng hại tới mình, hoặc hại mà 
mình chẳng hay chẳng biết, thì chẳng sinh buồn 
bực. Cho nên biết sự dữ hại mình càng rõ càng 
năng, thì càng thêm phiền muộn. 

Những sự tai hại than xác, những déu trái 
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nghịch tâm tình, ấy là hai có làm cho động tình | 


phiên muộn. 


Bói bé ngoài bé trong hằng liên lạc với nhau, W 
cho nên xá” có bi hoạn nan, thì lòng chẳng khỏi | 
ưu sầu ; mà lòng buồn rầu, thì xác cũng không | 


được thơ thới. 


Lai ghe phen vốn thật chẳng có sự gì hại, mà . 


tại mình lấy làm sự hại, cho sinh buồn. Cũng như 
khi khỏi mãe tai hoạ, thì lấy làm may phước, ma 


phát vui mừng. Vậy khi không được sự lành thì 


lấy làm sự dữ, chẳng đặng lợi thì lấy làm hại, mà 
sinh phiền inuòn. 
Nhung :nà có một mình tội lỗi mới thật là sự 


dir sự hại, đáng ghét dáng buồn mà thôi. Còn bao | 


nhiêu gian nan tai hoạ ở đời nầy là khí cụ trau 


đồi đức hạnh, như ngan ngữ rằng: Gian nan thi 


đức. Cho nên kẻ chí công tu đức, thì chẳng lấy sự 

khốn cực làm buồn. | 
Ay vay gáp tai nan ma tránh chàng khói, thi 

thà đành lòng cam chịu, mới giải bớt buồn rau. 


$ VII — Về tỉnh trỏng ( Vespérance ) 
Tròng là quyết dáng sự tốt lành khó ding. 
Su lành dè đặng, khi chưa tới thì yêu thì muốn, 
tới rồi thì mừng thì vui, chẳng phải là trông. Sự 
lành tưởng không lè mình dáng, thì thối chí chẳng 
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tròng. Cho nén tróng là quyét chó cho duoc su 
| lành có lè minh sê dáng. 

Sw trông sinh ra bòt tình yêu, muốn, má qui 
về tình vui mừng. Vì sự gì mình yêu chuộng mới 
| ngóng trông ; trông được rồi mới thoã tình toai 
1 chi. 

Nhưng mà trông cho chắc chắn, thì nhờ có 
chi khí vửng bên, siêng năng, lực lượng. Vi vậy 
kè nhẹ tính, ké biếng nhác, ke già nua, kẻ yếu 
đuối, thì hay thối chi ngã lòng, chẳng trông lước 
nỗi những đều ngăn trở sự lành mình muốn 
| dáng. 
| Lai có nhiều khi trông cậy nương nhờ sức 
kẻ khác: như kẻ yếu trông nhờ người mạnh; cha 
già trông nhé con cháu ; việc quá sức mình trông 
nhờ ơn trên. 

Việc trông cậy càng nhiều, thì càng được vui 
nhiều. Vì nông công ra sức cho được sự lành mình 
trông, thì nở lóng phấn chấn; lại quyết chắc sẽ 
dáng sự lành mình chuộng. thì khoái lac tâm tình 
đường như đã đặng. 

- Sư tróug cậy thì làm ich cho người ta lắm: vi 
nhờ đỏ mới tháng nói gian nan, mà lập được 
công cao đức trọng; nhờ đó mới đành chịu khó 
nhọc mà tập được tài nghề văn vật. 

Ay vậy kẻ đương thì tráng kiện, tỉnh thần 
sắc são, thì dê trông tấn đức tấn tài. Còn ké già 
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cà khí huyết suy vi, tam tinh yều liệt, nếu chưa JH) 
tập được hồi còn niên au, thì hết tròng tấn phát, 1 


vì lão lai tài tận. 
§ VIII — Về tinh sợ ( la crainte ). 


So là tình gớm sự dir hòng đến. Bòi tanh ý 
người ta muốn được mọi sự tốt lành ưa hạp ; cho 
nên hé thấy sự nghịch tanh; như đói khát đau 
chết; sự nghịch ý: như lời chê tiếng xấu, hòng 
đến, mà biết mình khó khỏi, liền phát động tình 
lo sợ, áy náy chẳng yên. 

Tình sợ hay ngắn sự dữ mà cũng trở sự lành : 
vì toan làm việc dir ma sợ trách phạt, thì giựt 
mình, chẳng dám ; thấy việc lành phải làm, mà e 
khó nhọc, bèn thói chi bỏ qua. 

So khó nhọc là tại muốn thong thả, sợ chê : 
trách là bởi ham danh tiếng, chẳng phải là tại 
lãnh dữ cho thật. 

Chẳng những là sợ chính sự tai hại, mà lại sợ 
đến sự, đến kẻ, có thế, có sức, làm khốn cực cho 
minh: như sợ Thiên Chúa, sợ thần, qui, sợ kế bề 
trên, chẳng qua là sợ các vì ấy trách phạt, làm 
cho mình phải tai nạn, hoặc mất đanh tiếng, của 
cải, mạng sống. Cho nên quờn thế càng cao, thì 
người ta càng sợ. ; 

Nhung ma sự dir hoặc còn xa lắm, hoặc đã 
gần quá, mà biết tránh không khỏi đặng, thì cũng 
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it so. V. d.: ai cũng biết minh phải chết, má bòt 
tưởng cèn lâu, nên chẳng lo sợ cho mấy; tù điệu 
đi xử tử, thì nó ngã lòng cũng bớt sợ. 

Sợ cho đáng việc, đáng người, phải thì phải 
lè, là đều giúp cho dé làm lành lánh dữ, sửa nêt 
“tu thân; nhát sợ thái quá thi làm cho rối lòng 
| binh xác, sinh nhiều đều thiệt hại. Còn gan đồng 
dạ sắc, chẳng biết sợ những đều đáng sợ, ấy là 
dấu vô hình bất trị mà chó. 


8 IX — Về tinh dạn ( l'audace ) 


Tình dạn là sức lướt tháng việc ngăn trở sự 
lành mình trông. Càng trông được càng thêm gan 
dạ, cũng như càng e sợ càng sinh ngã lòng. Vì 
. quyết chắc thắng, mới ra sức lướt tới, tưởng sê 
thua, thì run chi thảo lui. 

Vậy thì lòng can dam bởi tình trông mà ra, 
nghịch với tinh sợ. Còn sự nhát sợ sinh ra ngã 
lòng( le DÉSESPOIR ) nghịch với tình tròng. 

Bói đó muốn cho được lòng mạnh mé, thì 
phải bỏ tỉnh nhát sợ, mà thêm lòng trông cậy. 

Thường kẻ đương thì tráng kiện, ké khí huyết 
mạnh mẽ, kẻ từng trải thạo việc, kẻ quen chịu 
khó, ké nhiều tài năng, nhiều của cải, ké cả bạn 
hữu, cả thần thế, thì dạn dĩ hơn, vững chí hơn, 
it nhát sợ, ít nga lòng: vì quyết tháng được sư 
hoạn nạn mình gặp. 
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Nhung mà cũng có khi kẻ yếu đuổi, itcúa cải - " 
kém tài nắng, nhờ có on trên phù trợ, nhiều A 
người giúp dò, thi cũng duoc vững chí ca gan, | la 
ma làm nói viéc dai sw. ' 
Song thwòng thi ké co chi khi vitng vang, mói Ha 
làm được những việc lợi to ich trọng. Còn ké tâm 
tình yếu ludc, những e so đàng nầy ngõ khác, j 
đầu có nhiều tiền tài trí luc, cũng chẳng tấn phát 
được việc gì. Cho nên sự can dam phải lè nhằm | 
phép, thì làm ich cho người ta làm. | 
$ X — Vê linh gián ( la colère ) | 
Giàn là tình xung oán trả sự dir đương chịu. là 
Tình giận tuy là xung sự trái y, mà chính gốc bỡi | 
yêu sự vừa y mà ra. Vi chung bòi muốn được su | 
lành, nên lo tránh sw dir; mà tránh chẳng khói, 
thi nói giân phát xung, báo ciru cho bó. | E 
Tinh giàn khác tinh ghét: vi ghét la góm li 
chẳng ưa sự trái ý mà thói; còn giận là nồi xúng i 4 
oán phat sự trái y. | 
Sw giàn có ba buc: một là nóng giám : vừa | 


mắc phải sự gì trái ý, thi máu trong tim liền 
phừng lên, do mặt tía tai, run ray dức lác, mà 
mau phát mau nguòi. Hai là tire giận là khi sw 
giận không phát ra bè ngoài được bao nhiêu, một 
làm cho uất tức trong tầm tình, và làu phai chậm 
nết. Ba là căm giận, là chí quyết báo thù cho 
được mới thôi. 
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Hễ động tình giận, thì huyết khí phừng lên, 
làm cho xôn xao rối loạn trong mạch lạc, bức tức 
tâm tình, ehe lấp tri khôn, chẳng còn suy hièu 
cho nhằm, đoán định cho trúng. Như tục ngữ 
rằng : Giận mat khôn.— Cơn giận là cơn đạt. 

Vi vậy trong lúc giận đừng đoán xét, đừng 
nói, đừng làm đều gì theo việc giận; một phải đợi 
cho đến chừng khí huyết hạ xuống, lòng trí bằng 
yên rồi sẽ hay. | 

Lai phái dúng dúc nhin nhuc ma ngán câm 


| tình cà giận; hoặc dem lòng dem trí di dàng khác, 


nói chuyện khác, làm việc khác ; hoặc vưng nghe 


| lời ké can gián, thì mau được an hoà, khỏi lam 
{ tôi tình giận. 


Nhược bằng buông mình theo cơn giận, thì 
sinh nhiều đều đại hai. Như ngan ngữ rằng : nhứt 
jriéu bất nhẫn, ba nhựt chi ưu. Không nhịn một 


chút, phái cực trăm ngày. 


Ay là mấy đều đại lược về tình dục, cho biết 
ái dục là chủ, tình dục là tôi; tôi chủ nương nhau 
giúp nhau mà làm việc tính người. Vậy hễ chủ 
biết điều chế sửa sang chỉnh dòn, tôi biết tùy tùng 


vưng phục cho khiêm hoà, thì việc làm mới xứng 


phận sự con người. Cho nên phải lo mà chế trị 
tình dục. 
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44. 42 | a 
Khac tri hiéu . Vi trí hiéu chiu YÈ su that, a 


M muón hiuwóng' vê sự lành: — Tri hiêu Tam cho 
biết sự lành khác sự đữ, mà y muôn quyèt 'cho 
được sự lành khói sự dir. — Lai. nhiều "etg 
muốn tróng ước cùng giue trí hiéu xét nét cho 
tường tận sự lành minh đương muốn. Cho net 
trí hiéu và ý muốn là hai thứ khác; nhau » Trong 
minh người ta thì trí hiéu cũng nhiriké cim đèn 
dude soi sáng trước, ý muốn chẳng khác. gì kẻ 
nhờ yéng sáng thấy ngõ ma làm. việc sau.... tid 

._ò Vậy đèn dude sáng thi thầy dáng dint Da 
néo vay; dèn đuốc lờ thì chẳng khỏi lò buóc say 
chon. Ma tinh mê, thói xấu, ma qui la Da thứ 
hay làm cho đèn trí khôn Ta lờ lèt, hiều lạc đoán 
lầm, lấy sự dữ làm sự lânh, mà dem lòng yêu 
chuộng. Vì vậy kẻ muốn làm sự dữ, thì nó tưởng 
sự dit đó là hay cho nó. V. d.: ké tự van, no twòng 
chèt inu: vay thi hay cho minh hon la sòng. Bòi 
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đó m làm đều tội lỗi, thì dizè kè la mê muôi khò 
dai mà chó. 

to Y muốn cũng có việc yêu, việc ghét, việc vui, 
việc buồn, v.v., đủ thứ như tình muốn, nhưng mà 
khác tinh muốn như đã giải trước, và nhũng lè 
sau nầy : 

Một là vì nó muốn được nhiều sự quá khỏi 
tình muốn. V. d.: sự thiêng liêng vô hình : như B. 
C. T., nhon nghĩa, dao đức. 

“Hai là vi nó muốn nhiều đều nghịch với tinh 
muốn. V. d.: tình muốn ham nghỉ chơi cho thong 
thả, mà ý muốn ham học hành cho thông thái, 

¡Ba là ý muốn cai trị, bắt tình muốn phải bỏ 
những đều ưa hạp. V. d.: xà sanh thủ ngãi. — 
Khắc kỷ phục lễ, là bó mang sống mà giữ nhon 
đức. — Chống tinh dục ma theo lễ phép. — Lai 
nhiều lần ý muốn cũng làm cho động tình về sự 
vô hình chẳng khác gì động tình về sự hữu hình 
vậy. V.d.: khi thống hối tiền khiên mà động 
tình, nước mắt nhỏ sa. 

Bòn là ý muốn được quyền chủ trương thong 
dong, chọn lựa mặc ý mình, mà tình mnốn chẳng 
đặng như vậy, một phải cứ theo huyết khí xui 
siuc mà thôi: 

Vi vậy các việc thú vật làm, thì chẳng kè là 
công là tội: vì tảnh tình xui khiến thê nào, thì nó 
làm theo thê ấy, chẳng đặng thong đong chọn lux 
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“Còn việc người ta làm boi có y muda thong: 
dong, nén mới kè là công là tội, dáng thưởng 
đáng phạt: Vì chưng dầu ibing sự trí khôn: biết 
là tốt lành đáng chuộng, má ý muốn yéu cũng 
đặng, ghét cũng đặng, hay là chẳng yêu chẳng 
ghét "ng đặng, mặc thửa ý mình, BH: CÓ sức 
hào ép uóng dáng.. | 1 JOTA 

Vê sw thong dong y muôn. Tay có lé luat day 
lam việc nọ, lánh việc kia, chẳng vưng thì: cớ: tội 
có va. Nhưng mà đứng bề trên cũng chẳng ép 
được ý kẻ bề dưới cho nó phải muốn làni; muốn 
lãnh. Cho nên ý muốn căng là thong thả. 

. Dầu sức mạnh ép được việc làm, thì cũng 
chẳng thế gì ép được ý muốn. V. d.: mình chẳng 
muốn đến đó, hoặc khiêng hoặc kéo mình tới dó 
thì dáng. mà làm cho ý minh muốn tới đó thì 
chẳng đặng. 

Ma qui cám đỗ người ta thi inkak mà épi jbái 
ing nghe theo y nó thì chẳng dáng. Dầu nó vè 
bày hinh tượng vật no sự kia cho ý nhớ dem vào 
trí hiéu, mà lam cho trí hiéu lôn lao, đoán lầm là 
Sir tốt lành mặc lòng, song y muốn hãy còn thong 
thả ; muốn yêu sự lành ấy, hay là chẳug yêu, mà 
lại ghét cũng đặng. Cho nên nó ép được ý nhớ, trí 
Kièu, mà chẳng hề ép đước ý muốn người ta: 

Lại đầu Thiên Chúa là chính Đứng bản quờn 
thü trương thong thả cho ý muốn người ta, Hầu 
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lap còng hưởng phước, thì cũng chẳng ép ta phải 
muốn theo ý Chúa. Khi Chúa muốn cho ta làm 
việc lành nào, thì ban ơn đủ sức cho ta làm vièc 
nên; lại thừa dịp mà ban ơn giục lòng cho ta 
quyết làm. Nhưng mà muốn làm theo on giục 
lòng ay, hay là khóng, thi dé mặc y ta. Vi vay ta 


có làm theo ơn ấy, thi dáng công dáng thưởng; 


bằng chàng thì mặc y ta, song mát on giuc lòng 
ay, mà chang tróng duoc lai. V. d.: nhé hói con 
nit đói mà đưa bánh, ắt là nó lấy: ma lay la tự ý 
nó, chẳng phải là kẻ dưa bánh ép, thì ơn giục 
lòng cùng vậy. _ 

Ay vậy ai này cũng thấy trong minh có ý 
muốn thong thả tự do, chọn lựa mặc thích ; ; nhu 


khi toan làm việc gì, muốn làm, muốn chàng làm 


cũng dáng, muôn sự này hon sự kia cùng dàng, 
muốn nói muôn nín, muốn đi muốn đứng mặc ý 
mình. 

Đương làm, muốn làm luôn, muốn thôi làm 
cũng đặng ; đương di, muốn đứng lại, muốn lui 
chơn mặc ý. 

Khi làm roi, hoặc vui mừng, vi dà làm phải 
lè, đáng khen đáng thòng; hoặc buồn rầu vì đã 


làm trải lề, đáng trách dáng phạt. 


^ a a a E ^ 1 F 

Ay là chứng rõ ràng chãc chan mình có 
quyén lam chu các viéc minh, thong tha tw do, 
khói bé ép uòng. 
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Già như người ta chẳng có quyền chủ trương 
tự y, một phải lami mọi việc theo tánh tinh xui 
khiến mà thôi, ắt là chẳng có luật dạy, lời khuyên, 
chẳng có hứa phần thưởng, đe phần phạt làm 
chi; chẳng còn đi gì là nhơn nghĩa đạo dức, 
chẳng có đi gì là cang thường luân lý; các việc. 
đều ra như việc thú vật mà chớ. _ | 

Vay thi trong linh hôn that co y muôn thong 
dong, dé chon lwa những sự tốt lành phải lè, cao 
trọng, xứng dáng đứng buc làm người. 

Luận vé sự tòt lành ở đời nầy, thì có ba 
hang: là sự tốt lành phát lè; sự tốt lành vui 
sướng, sự tốt lành ich lợi. 

Những sự tốt lành vui sướng thì đễ thấy dễ 
tim, chẳng phải khó nhọc là bao nhiêu, lại tánh 


tình ưa hap: cho nén có nhiên người ham hổ 


hơn hết, 

Những sự tốt lành ích lợi, tuy phải chịu khó 
ít nhiều mới dáng, nhưng mà nó là dàng đưa đến 
sự tốt lành vui sưởng ; nên chẳng thiếu chi ké mé 
tham. | 

Còn sự tốt lành phải lè, tuy là cao trọng xứng 
đáng phận sự làm người, má bởi khó thấy khó 
xét, khó tìm khó đặng, lại xác thịt không ưa, cho 
nên it người ải mộ, 

Chí như sự fòt lành trén hết, là chính gốc 
sinh ra mọi sự tốt lành trên trời dưới đất; là 
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| phước lạc gòm đủ mọi sự tốt lành ích lợi, vui 
sướng, phải lẽ; là chính chỗ mọi người phải yêu 
mến tôn trọng hơn hết mọi sự tốt lành, Nhưng 
mà bỡi khó thấy khó hiện, lại phải khó nhọc. lâu 
đài mới dáng ; cho nèn.cé nhiều người chẳng biết 
dau mà yêu chuộng ; lại cũng hiếm kẻ biết dang 
it nhiều, ma bỡi sợ đàng tìm đốc dàc, nén hoá ra 
nghinh ngang, chẳng đem lòng ai mộ. Cũng như 
ké quê mùa dòt nát, nghe nói cỏ ngọc vàng là 
của quí, mà bòi khó biết khó tìm, cho nền ngơ 
ngao, chang ham cho bang tiền gạo, là thứ tèm 
thường, dé kiểm dè dùng. 

Nhung má có một phước lạc tren hết ay là 
chính sự trọn tốt trọn lành, có sức làm cho y 
muôn người ta phi nguyén loai chí dang ma thói. 
Còn bao nhiêu sự tôt lành ở đời nầy là phần ly 
hào mat bỡi sự tốt lành trên hết Ay mà ra, thì 
chẳng đủ cho ý muốn người ta no lòng phỉ đạ. 
Như thường tidy càng được phước lạc đời nầy, 
thì càng muốn được thêm hơn nữa, chẳng hay 
vừa cùng. 

Ma phước lạc trên hết ay là Thiên Chúa, là 
chính đứng đã dựng nên mọi sự cho có, thì mọi 
sự phải qui về tới Thiên Chúa mới cùng. Ay là 
đều chắc chán, tán si Augustinó cùng các đứng 
thông minh thánh tri xưa nay đã luận như vậy. 

Ay vậy ai tó ngó lại trong mình, thì cũng biết 
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y minh hang muốn phước lac tron tốt tron lành. 
Song tiết thay! Ít ké chịu khó mà tim cho biết 
phước trọn lành ấy ở đâu, và làm cách não cho 
mình chắc đặng. Cho nên chẳng mấy người đặng 
phước ấy. Cũng như ké muốn được hiền vang 
phú quới, mà chẳng chịu khó học hành, gia công 
sanh lý, âu là muốn bòng lông vô ich mà chớ. 
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DoaN THỨ XIV. 


— VE TÀI VẬN ĐỘNG ( le principe locomotif ). 


.— — AA 


Tai van dông la sức làm cho người cho vật 
được đi đứng nằm ngôi tự ý mình. Vận động nói 
| đây là ở chỗ nầy sang chỗ khác theo tình ý mình 
| muốn, chẳng phải là vận động như vật sanh hồn ; 
| vì có cây sinh trưởng cũng có sanh khí vận động 
trong mình, mà chẳng lam cho nó đồi chỗ đặng. 

Cũng chẳng phải là may động như loài vô 
| sanh giác : vì các vật ấy khòng có biết muốn, nén 
dầu có vận động, thì chẳng phải là động tự y 
mình : như đồng hồ, xe máy, nước chảy, bụi bay. 

Tài vận động nầy là việc hồn hiệp với xác 
dùng then may gân chi giục co lại duôi ra, trở trăn 
may động, tới lui đồi chỗ theo ý mình. 

Tài van động khác tài sanh trưởng : vì sự sanh 
| trưởng chẳng phải là việc tự ý mình. — Khúc tai 
tri giác : vì hay biết, thông hiều và day động đồi 
| chỗ, thi khác nhau xa lắm. — Cũng chẳng giống 
tài ưa hap: vì yêu muốn va đi đứng là việc khắc 
nhau. V. d.: bây giờ tôi muôn chiều mai đi dao, 
thì việc muốn đã xong rồi, mà việc đi chưa có. 

Sự van động can kip va ích lời cho loài tri giác 
lắm, nhứt là cho người ta. Vì chưng những sư 
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cin kip cho duoc giir mang sòng, git thàn phan 
minh, thì chẳng có ở một chó; cùng nhiều sự tai 
hại phải tròn phải trảnh mới khỏi. Biết là bao 
nàiéu sự ích riêng ich chung cho phần xác phần 
hôn, phải đi tìm đi lãnh mới đặng mới nhờ. Cho 
nên tài nầy thật là cần kip, ich loi cho’ ta khôn | 
kò xiét. ^ ^. date | | ib th Sb 
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DoAN THÚ XV. 
Tanh phám ngwò'i ta cao trong. 


Xét những đều đã giải trước nầy vé góc tích, 


| bồn tính, tài nắng cùng việc làm của linh hồn, thì 
| rö biết linh hồn là vật rất trọng trôi xa các vật 


dưới thế nầy. 


Nhung mà bởi linh hồn hiệp với thân xác 
hoá ra tánh người, mà làm chủ mọi việc trong 
ngoài người ta, cho nên tanh người cũng thật cao 
trọng hơn hết mọi vật thế gian. Cũng như bình 


| vàng, dầu có pha thiếc chút dinh, song bói có 


vàng là vật quí dứng đầu, thì bình nhờ đó cũng 
thành của báu. ` 

Chẳng ngững người ta được bồn tính rất đôi 
cao sang, mà lại được chức phầm rất nên cao 
trọng : vì chưng mọi loài mọi vật đều phò tá giúp 
đỡ một loài người ta. 


Kìa trời che đất chở, chính việc là che chở 


| loài ta. Nẵng, mưa, sương, gió cho ta nhờ; thủy, 


hoà, thò, khí cho ta sống. Cầm thú ca tòm cho ta 
dùng, có cây hoa quả cho ta dung. Bói có vật án, 
khát có của uống; lanh có đồ ấm, dau có thuốc 
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chữa. Moi sự cần kip hằng theo phó tá giúp dò ta 
luón, chang rói giày phüt: tà muòn dúng nó khi 
não, duoc khi nãy; kéu hói não, nó tói hói này. 
Nó phó ta nguói ta qua hon than thir phó vua, 
giúp dò nguói ta qua hon tói tó giüp chu. 

Cho nén con người ta đã nén cao trong quoi 
thể trên hết mọi loài mọi vật. 

Nhưng mà vốn thật là hèn hạ yếu duôi, thiếu 
thốn mọi bề. Vì chưng nếu chẳng có mọi vật cần 
kíp ở ngoài hằng tiếp giúp, thì chẳng những là 
không làm gì đặng, mà lại cũng không sống đặng. 
Giả như không có sự vat-gi ở ngoài, thì linh tài 
giác tài cũng vò dụng ; không có vật ăn của uống, 
thì mạng sống cũng chẳng còn, huống lựa là quởn 
cao phầm En. 

Ay vậy nhờ có Đứng Tao thành han cho loài 
người tảnh trí cao sang, thi người ta mới dang 
trôi hon muôn våt; nhờ có Đứng Tao thành dung 
nén moi vàt dé nuói dwòng giüp dò loài người, 
thì người ta mới sóng được, làm duge phán « su 
con người. | 

Vày thi moi su trong minh, moi vat ngoai 
mình, là của Đứng Tao thành đã sắm cho ta thấy 
thãy. 

Cho nên mỗi một người phải biết chinh Đứng 
sanh thành mình, dưỡng dục mình, mà phượng 


Doan thứ XV: Tánh phầm người ta.. 71 
| thờ cám ta, đền on dap nghĩa, cho thật tinh thật 
sự, thi mới xứng. dao làm người. Chàng vay, thì 


mắc tội vong ân bội ngãi, bất trung thất hiếu mà 
chớ. É 


\ Li 


Vi vậy sự học cho biết minh éüng biết Đứng 
sanh thành dưỡng dục mình là đều rất cần rất 
trọng hơn các thử học hành thảy thầy. | 
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